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	CHƯƠNG 2
	CARBOHYDRATE


[bookmark: _Toc199336520][bookmark: _Toc204626006][bookmark: sLTMark_1_LT][bookmark: sLTMark_84_LT][bookmark: _Hlk201326922]BÀI 3. GLUCOSE VÀ FRUCTOSE
[bookmark: sLTMark_2_LT][bookmark: sLTMark_85_LT]I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CARBOHYDRATE
[bookmark: sLTMark_3_LT][bookmark: sLTMark_86_LT]① Khái niệm
[bookmark: sLTMark_4_LT][bookmark: sLTMark_87_LT]⏺Carbohydrate là những hợp chất hữu cơ tạp chức thường có công thức chung là Cn(H2O)m. 
[bookmark: sLTMark_5_LT][bookmark: sLTMark_88_LT]⏺ Cấu tạo gồm:
[bookmark: sLTMark_6_LT][bookmark: sLTMark_89_LT]	Nhiều nhóm hydroxyl (–OH).
[bookmark: sLTMark_90_LT][bookmark: sLTMark_7_LT]	Nhóm chức aldehyde hoặc ketone.
	[bookmark: sLTMark_91_LT][bookmark: sLTMark_92_LT][bookmark: sLTMark_93_LT][bookmark: sLTMark_94_LT][bookmark: sLTMark_95_LT]Công thức
	HOCH₂(CHOH)₄CHO
	C2H4O2

	[bookmark: sLTMark_96_LT][bookmark: sLTMark_97_LT][bookmark: sLTMark_98_LT][bookmark: sLTMark_99_LT][bookmark: sLTMark_100_LT]Carbohydrate?
	✅ 
	❌

	[bookmark: sLTMark_101_LT][bookmark: sLTMark_102_LT][bookmark: sLTMark_103_LT][bookmark: sLTMark_104_LT][bookmark: sLTMark_105_LT]Cấu tạo thu gọn
	HOCH₂(CHOH)₄CHO
	CH₃–COOH

	[bookmark: sLTMark_106_LT][bookmark: sLTMark_107_LT][bookmark: sLTMark_108_LT][bookmark: sLTMark_109_LT][bookmark: sLTMark_110_LT]Chất
	Glucose
	Acetic acid

	[bookmark: sLTMark_111_LT][bookmark: sLTMark_112_LT][bookmark: sLTMark_113_LT][bookmark: sLTMark_114_LT][bookmark: sLTMark_115_LT]Giải thích
	Có nhóm chức –CHO và nhiều –OH → tạp chức
	Là acid carboxylic


[bookmark: sLTMark_8_LT][bookmark: sLTMark_116_LT]② Phân loại 
[bookmark: sLTMark_9_LT][bookmark: sLTMark_117_LT][image: A diagram of a substance

AI-generated content may be incorrect.]
[bookmark: sLTMark_10_LT][bookmark: sLTMark_118_LT]II. GLUCOSE – FRUCTOSE
[bookmark: sLTMark_11_LT][bookmark: sLTMark_119_LT]① Trạng thái tự nhiên và ứng dụng
	[bookmark: sLTMark_12_LT][bookmark: sLTMark_120_LT] 
	Glucose
	Fructose

	Trạng thái tự nhiên
	- Có nhiều trong quả chín (đặc biệt là nho chín) 
- Có trong máu người (trước khi ăn: 4,4 – 7,2 mmol/L hoặc 80–130 mg/dL)
	- Có nhiều trong mật ong (~40%)

	Tính chất vật lí chung
	- Chất rắn, dễ tan trong nước, có vị ngọt

	Ứng dụng
	- Cung cấp năng lượng cho tế bào
- Nguyên liệu sản xuất ethanol, thực phẩm, đồ uống 
- Tráng gương, tráng ruột phích 
- Dung dịch truyền tĩnh mạch glucose 5%
	- Cung cấp năng lượng cho tế bào


[bookmark: sLTMark_13_LT][bookmark: sLTMark_121_LT]② Cấu tạo
[bookmark: sLTMark_14_LT][bookmark: sLTMark_122_LT][bookmark: _Hlk203672863]㊀ Chuyển hoá giữa dạng mạch hở và dạng mạch vòng của glucose
[bookmark: sLTMark_15_LT][bookmark: sLTMark_123_LT][bookmark: sLTMark_17_LT][bookmark: sLTMark_125_LT][image: ]
[bookmark: sLTMark_16_LT][bookmark: sLTMark_124_LT]                   - glucose ( 36%)    mạch hở (0,003%)     - glucose ( 64%) 
㊁ Chuyển hoá giữa dạng mạch hở và dạng mạch vòng của fructose


	[bookmark: sLTMark_19_LT][bookmark: sLTMark_20_LT][bookmark: sLTMark_21_LT][bookmark: sLTMark_22_LT][bookmark: sLTMark_127_LT][bookmark: sLTMark_128_LT][bookmark: sLTMark_129_LT][bookmark: sLTMark_130_LT]
	Glucose
	Fructose

	[bookmark: sLTMark_23_LT][bookmark: sLTMark_24_LT][bookmark: sLTMark_25_LT][bookmark: sLTMark_131_LT][bookmark: sLTMark_132_LT][bookmark: sLTMark_133_LT]Công thức phân tử
	C6H12O6

	[bookmark: sLTMark_26_LT][bookmark: sLTMark_28_LT][bookmark: sLTMark_30_LT][bookmark: sLTMark_31_LT][bookmark: sLTMark_134_LT][bookmark: sLTMark_136_LT][bookmark: sLTMark_138_LT][bookmark: sLTMark_139_LT]Dạng mạch hở
	[bookmark: sLTMark_27_LT][bookmark: sLTMark_135_LT]CH2OH[CHOH]4CHO

	[bookmark: sLTMark_29_LT][bookmark: sLTMark_137_LT]CH2OH[CHOH]3COCH2OH


	[bookmark: sLTMark_32_LT][bookmark: sLTMark_33_LT][bookmark: sLTMark_34_LT][bookmark: sLTMark_35_LT][bookmark: sLTMark_140_LT][bookmark: sLTMark_141_LT][bookmark: sLTMark_142_LT][bookmark: sLTMark_143_LT]
	1 nhóm aldehyde (–CHO ở C1) và 5 nhóm –OH.
	1 nhóm ketone (>C=O ở C2) và 5 nhóm –OH.

	[bookmark: sLTMark_36_LT][bookmark: sLTMark_38_LT][bookmark: sLTMark_39_LT][bookmark: sLTMark_40_LT][bookmark: sLTMark_144_LT][bookmark: sLTMark_146_LT][bookmark: sLTMark_147_LT][bookmark: sLTMark_148_LT]Dạng mạch vòng (chủ yếu)
	[bookmark: sLTMark_37_LT][bookmark: sLTMark_145_LT]- Vòng 6 cạnh -glucose và -glucose

	- Vòng 5 cạnh -fructose và -fructose

	[bookmark: sLTMark_41_LT][bookmark: sLTMark_42_LT][bookmark: sLTMark_43_LT][bookmark: sLTMark_44_LT][bookmark: sLTMark_149_LT][bookmark: sLTMark_150_LT][bookmark: sLTMark_151_LT][bookmark: sLTMark_152_LT]
	- Nhóm –OH hemiacetal (C1) làm cho glucose có khả năng mở vòng.
	- Nhóm –OH hemiketal (C2) làm cho fructose có khả năng mở vòng.

	[bookmark: sLTMark_45_LT][bookmark: sLTMark_47_LT][bookmark: sLTMark_48_LT][bookmark: sLTMark_153_LT][bookmark: sLTMark_155_LT][bookmark: sLTMark_156_LT]Chuyển hóa trong kiềm
	[bookmark: sLTMark_46_LT][bookmark: sLTMark_154_LT]Trong môi trường base, glucose và fructose có thể chuyển hoá qua lại:

fructose glucose


[bookmark: sLTMark_49_LT][bookmark: sLTMark_157_LT]③ Tính chất hoá học 
[bookmark: sLTMark_50_LT][bookmark: sLTMark_158_LT]ⓐ Tính chất polyalcohol (alcohol đa chức)
[bookmark: sLTMark_51_LT][bookmark: sLTMark_159_LT]🔬 Hiện tượng: Ở điều kiện thường, dung dịch glucose hoặc fructose hòa tan được Cu(OH)₂ trong môi trường kiềm → tạo dung dịch xanh lam.

[bookmark: sLTMark_52_LT][bookmark: sLTMark_160_LT]2C6H12O6 + Cu(OH)2 (C6H11O6)2Cu + 2H2O
[bookmark: sLTMark_53_LT][bookmark: sLTMark_161_LT]	💡 Giải thích: Do trong phân tử có nhiều nhóm –OH liền kề.
[bookmark: sLTMark_54_LT][bookmark: sLTMark_162_LT]ⓑ Tính chất aldehyde 
[bookmark: sLTMark_55_LT][bookmark: sLTMark_163_LT]㊀ Phản ứng với thuốc thử Tollens (AgNO3/NH3)
[bookmark: sLTMark_56_LT][bookmark: sLTMark_164_LT][image: A diagram of a test tube

AI-generated content may be incorrect.]

[bookmark: sLTMark_57_LT][bookmark: sLTMark_165_LT]⦁ Ban đầu, tạo kết tủa nâu xám: AgNO3 + NH3 + H2O  NH4NO3 + AgOH↓

[bookmark: sLTMark_58_LT][bookmark: sLTMark_166_LT]⦁ Sau đó, kết tủa nâu xám tan hết trong NH3 dư AgOH + 2NH3  [Ag(NH3)2]OH.
[bookmark: sLTMark_59_LT][bookmark: sLTMark_167_LT]⦁ Phản ứng tráng bạc của glucose với thuốc thử Tollens xảy ra như sau:


[bookmark: sLTMark_61_LT][bookmark: sLTMark_169_LT]🔬 Hiện tượng: Có lớp bạc trắng sáng bám lên thành ống nghiệm, chứng tỏ glucose có nhóm aldehyde (–CH=O).
[bookmark: _Hlk204372252][bookmark: sLTMark_62_LT][bookmark: sLTMark_170_LT]Để phản ứng tráng bạc đều và đẹp cần giữ cố định ống nghiệm khi đun, có thể đun cách thủy phản ứng (65 – 70oC) hoặc ngâm trong cốc nước nóng, không đun sôi vì có thể làm thuốc thử Tollens bị phân hủy và tốc độ phản ứng xảy ra lớn làm lượng Ag sinh ra nhanh và vón cục.
💡 Fructose không có nhóm –CHO nhưng chuyển hóa thành glucose trong môi trường kiềm nên cũng có phản ứng tráng bạc!
[bookmark: sLTMark_171_LT][bookmark: sLTMark_63_LT]㊁ Phản ứng với copper(II) hydroxide trong môi trường kiềm, đun nóng
[bookmark: sLTMark_172_LT][image: A diagram of a test tube

AI-generated content may be incorrect.]
[bookmark: sLTMark_173_LT] Các phản ứng xảy ra theo thứ tự ở các ống 2, 3, 4:
[bookmark: sLTMark_174_LT]CuSO4 + 2NaOH ⟶ Cu(OH)2↓(xanh lam) + Na2SO4 												  	(1)
[bookmark: sLTMark_175_LT]2C6H12O6 + Cu(OH)2  ⟶ (C6H11O6)2Cu + 2H2O 															(2)     

[bookmark: sLTMark_176_LT]C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH C5H11O5COONa + Cu2O↓(đỏ gạch) + 2H2O 	(3)
[bookmark: sLTMark_177_LT]         Glucose                                                    Sodium gluconate
[bookmark: sLTMark_178_LT] Kết luận: Trong phản ứng (3) glucose có tính khử, khử ion Cu2+ thành Cu2O.
[bookmark: sLTMark_179_LT]㊂ Phản ứng với nước bromine
[bookmark: sLTMark_180_LT] Glucose làm mất màu nước bromine còn fructose thì không.

[bookmark: sLTMark_181_LT]CH2OH[CHOH]4CHO + Br2 + H2O CH2OH[CHOH]4COOH + 2HBr
[bookmark: sLTMark_182_LT]                       Glucose                                                    Gluconic acid
[bookmark: sLTMark_183_LT]ⓒ Tính chất của nhóm –OH hemiacetal


[bookmark: sLTMark_185_LT]  Glucose phản ứng với methanol (xúc tác HCl khan) tạo hỗn hợp methyl α,β-glucoside, bền trong môi trường kiềm → không còn khả năng mở vòng (không còn tính khử).
[bookmark: sLTMark_186_LT]ⓓ Phản ứng lên men của glucose

[bookmark: sLTMark_187_LT]  Lên men rượu: C6H12O6 2C2H5OH  + 2CO2 
[bookmark: sLTMark_188_LT]Ethanol

[bookmark: sLTMark_189_LT]  Lên men lactic: C6H12O6  2CH3CH(OH)COOH
[bookmark: sLTMark_190_LT]                                                                  			Lactic acid

BẢNG SO SÁNH MONOSACCHARIDE
	Tiêu chí
	Glucose 🌟
	Fructose 🌟

	Công thức phân tử
	C₆H₁₂O₆
	C₆H₁₂O₆

	Cấu trúc mạch hở
	1 nhóm aldehyde (–CHO ở C1) và 5 nhóm –OH.
	1 nhóm ketone (>C=O ở C2) và 5 nhóm –OH.

	Dạng vòng phổ biến
	6 cạnh (α và β), –OH hemiacetal ở C1.
	5 cạnh (α và β), –OH hemiketal ở C2.

	Chuyển hóa trong kiềm
	Glucose ⇄ Fructose
	Fructose ⇄ Glucose

	Tính tan trong nước
	✅ Tan tốt
	✅ Tan tốt

	Vị ngọt
	Ngọt vừa
	🌟 Ngọt nhất trong các đường tự nhiên

	Phản ứng với Cu(OH)₂ (t° thường)
	✅ Có – tạo dung dịch xanh lam
	✅ Có – tương tự

	Phản ứng với Cu(OH)₂ (t°)
	✅ Có – tạo kết tủa đỏ gạch Cu₂O
	✅ Có – sau chuyển hóa

	Phản ứng tráng bạc (AgNO₃/NH₃)
	✅ Có – do nhóm –CHO
	⚠️ Có – sau chuyển hóa

	Phản ứng với nước Br₂
	✅ Có – tạo acid gluconic
	❌ Không

	Tính khử
	✅ Có vid có nhóm –CHO
	✅ Có – sau chuyển hóa

	Ứng dụng sinh học
	Nguồn năng lượng chính trong máu
	Có nhiều trong trái cây

	Ứng dụng công nghiệp
	Dịch truyền, tráng gương, lên men
	Chất tạo ngọt cao cấp

	Nguồn tự nhiên
	Nho chín, máu người, mật ong
	Trái cây ngọt, mật ong


[bookmark: ghi-chú-đặc-biệt]✅ Ghi chú đặc biệt: Dung dịch nước Br₂ là thuốc thử phân biệt glucose và fructose.

[bookmark: _Toc199336521]

[bookmark: _Toc204626007]BÀI 4. SACCHAROSE VÀ MALTOSE
I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ ỨNG DỤNG
[image: A diagram of different types of food
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II. CẤU TẠO PHÂN TỬ
	Saccharose
	Maltose

	Công thức phân tử: C12H22O11

	

	


	 Cấu tạo: α-glucose + β-fructose
 Liên kết α-1,2-glycoside
  Đặc điểm: Phân tử không còn nhóm -OH hemiacetal/hemiketal, nên không thể mở vòng.
	  Cấu tạo: 2 gốc α-glucose
  Liên kết α-1,4-glycoside
  Đặc điểm: Phân tử còn 1 nhóm -OH hemiacetal, nên có thể mở 1 vòng.



III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC SACCHAROSE 
① Tính chất polyalcohol
Ở điều kiện thường, dung dịch saccharose hòa tan Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tạo thành dung dịch màu xanh lam.

2C12H22O11 + Cu(OH)2 (C12H21O11)2Cu + 2H2O
② Tính chất disaccharide 
Saccharose bị thủy phân trong môi trường acid hoặc xúc tác enzyme tạo thành glucose và fructose.

C12H22O11 + H2O   C6H12O6  + C6H12O6
  Saccharose                                        Glucose     Fructose
[bookmark: _Toc199336522]

[bookmark: _Toc204626008]BÀI 5. TINH BỘT VÀ CELLULOSE
I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ ỨNG DỤNG
	 Tiêu chí
	🥔 Tinh bột
	🌿 Cellulose

	⚛️ Tính chất vật lí
	- Chất rắn màu trắng
- Hầu như không tan trong nước lạnh
- Tan trong nước nóng tạo hồ tinh bột (keo nhớt)
	- Chất rắn, dạng sợi, màu trắng
- Không tan trong nước (kể cả khi đun nóng)
- Không tan trong các dung môi thông thường

	🌱 Trạng thái tự nhiên
	- Có trong hạt gạo, ngô, khoai, chuối xanh…
	- Gỗ khô: ~50% cellulose
- Sợi bông: ~90% cellulose

	🧪 Ứng dụng
	- Chất dinh dưỡng cơ bản cho người và động vật
- Sản xuất bánh kẹo, glucose, ethanol, hồ dán
	- Vật liệu xây dựng (đồ gỗ)
- Sản xuất sợi tự nhiên và nhân tạo
- Điều chế ethanol, cellulose trinitrate (thuốc súng không khói)


II. CẤU TẠO PHÂN TỬ
	[bookmark: _Hlk204372912]Tinh bột 
	Cellulose

	Công thức chung: (C6H10O5)n – không phải đồng phân của nhau 

	
Gồm nhiều gốc-glucose liên kết tạo 2 dạng mạch:

㊀ Amylose không phân nhánh, xoắn chỉ có liên kết-1,4-glycoside.

 


㊁ Amylopectin phân nhánh, xoắn có liên kết -1,4-glycoside và -1,6-glycoside.


	

Gồm nhiều gốc-glucose, mạch không phân nhánh, chỉ có liên kết-1,4-glycoside.




III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
① Phản ứng thủy phân
  Cả tinh bột và cellulose đều là polymer thiên nhiên của glucose.
  Khi thủy phân bằng acid loãng (đun nóng) hoặc enzyme (amylase, cellulase) → thu được glucose.

(C6H10O5)n + nH2O   nC6H12O6 (glucose)
② Tinh bột phản ứng với dung dịch iodine 

	[image: A diagram of a diagram of a reaction

AI-generated content may be incorrect.]
	[image: A blue and red spiral

Description automatically generated]
Mô hình tương tác giữa tinh bột và iodine





Tinh bột hợp chất màu xanh tímmất màu xuất hiện lại màu xanh tím.
③ Cellulose phản ứng với nitric acid
Mỗi đơn vị glucose trong cellulose có 3 nhóm –OH. Các nhóm –OH này có khả năng phản ứng với HNO3 đặc khi có mặt H2SO4 đặc thường tạo ra cellulose dinitrate, cellulose trinitrate.

[(C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3  [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O
                                                                                                cellulose trinitrate 
📌 Cellulose trinitrate là chất nổ cháy nhanh, không khói → dùng làm thuốc súng không khói.
④ Cellulose tan trong nước Schweizer ([Cu(NH3)4](OH)2)
[bookmark: _Hlk204373027]㊀ Bước 1: Cho CuSO4 phản ứng với NaOH thu được kết tủa xanh là Cu(OH)2.

CuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2↓ + Na2SO4
㊁ Bước 2: Hòa tan Cu(OH)2 bằng dung dịch NH3 tạo thành phức tan có màu xanh.

Cu(OH)2 + 4NH3 [Cu(NH3)4](OH)2
㊂ Bước 3: Sợi bông (chứa cellulose) tan trong nước Schweizer để được dung dịch đồng nhất.
 Nước Schweizer có khả năng hòa tan cellulose (nhưng không hòa tan tinh bột).
✅ Tổng kết 
	Tính chất
	Tinh bột
	Cellulose

	Thủy phân
	→ Glucose
	→ Glucose

	Tác dụng với iodine
	Màu xanh tím
	Không phản ứng

	Phản ứng với HNO₃/H₂SO₄
	Không xảy ra
	→ Cellulose trinitrate

	Tác dụng với nước Schweizer
	Không tan
	Tan tạo dung dịch đồng nhất


IV. SỰ HÌNH THÀNH VÀ CHUYỂN HOÁ TINH BỘT
① Sự hình thành tinh bột trong cây xanh
🌱 Cây xanh tạo tinh bột thông qua quá trình quang hợp ở lá, nhờ ánh sáng Mặt Trời và diệp lục: 

6nCO2 + 5nH2O   (C6H10O5)n + 6nO2
② Sự chuyển hoá tinh bột trong cơ thể người




(C6H10O5)n(C6H10O5)x  C12H22O11 C6H12O6              
Tinh bột                       dextrin                         maltose                    glucose


[bookmark: _Hlk204605610]🧪📘 BẢNG SO SÁNH CARBOHYDRATE TIÊU BIỂU
	Khái niệm
	Carbohydrate: hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức Cn(H2O)m

	Phân loại
	Monosaccharide
	Disaccharide
	Polysaccharide

	
	Glucose
	Fructose
	Sucrose
	Maltose
	Tinh bột
	Cellulose

	Cấu tạo, Cấu trúc
	Polyhydroxy aldehyde
	Polyhydroxy ketone
	α-Glucose + β-Fructose
	α-Glucose + α-Glucose
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[bookmark: ghi-chú]🧪Phản ứng riêng biệt:
	Glucose
	- Nhóm –OH hemiacetal phản ứng với methanol (có HCl khan) tạo α và β-methyl glucoside. 

	
	- Lên men rượu tạo ethanol và CO₂, Lên men lactic tạo acid lactic.

	Tinh bột
	Phản ứng với I₂ → xanh tím đậm → Phản ứng nhận biết đặc trưng

	Cellulose 
	Phản ứng với nitric acid thường tạo ra cellulose dinitrate, cellulose trinitrate.






[bookmark: _Toc204626009]HỆ THỐNG BÀI TẬP
[bookmark: _Toc204626010]PHẦN 1: GLUCOSE – FRUCTOSE
[bookmark: _Toc204626011]① BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
[bookmark: c50q][bookmark: _Hlk202079757][bookmark: c1a]Câu 1. Carbohydrate là những hợp chất hữu cơ
[bookmark: c1b]A. đa chức và thường có công thức chung là Cn(H2O)m.
[bookmark: c1c]B. tạp chức và thường có công thức chung là Cn(H2O)m.
[bookmark: c1d]C. tạp chức và thường có công thức chung C(H2O)m.
D. đa chức và thường có công thức chung là Cn(H2O)n.
[bookmark: c2a]Câu 2. Carbohydrate nhất thiết phải chứa nhóm chức của
[bookmark: c2b][bookmark: c2c][bookmark: c2d]A. alcohol.	B. ketone.	C. amine.	D. aldehyde.
[bookmark: c3a]Câu 3. Tinh bột và cellulose thuộc loại
[bookmark: c3b][bookmark: c3c][bookmark: c3d]A. monosaccharide.	B. lipid.	C. disaccharide.	D. polysaccharide.
[bookmark: c4a]Câu 4. Chất nào sau đây thuộc loại carbohydrate?
[bookmark: c4b][bookmark: c4c][bookmark: c4d]A. Poly(vinyl chloride).	B. Glycerol.	C. Protein.	D. Cellulose.
[bookmark: c5a]Câu 5. Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide?
[bookmark: c5b][bookmark: c5c][bookmark: c5d]A. Saccharose.	B. Cellulose.	C. Fructose.	D. Glucose.
[bookmark: c6a]Câu 6. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide?
[bookmark: c6b][bookmark: c6c][bookmark: c6d]A. Cellulose.	B. Saccharose.	C. Glucose.	D. Fructose.
[bookmark: c7a]Câu 7. Cho 6 carbohydrate sau: glucose, fructose, maltose, saccharose, tinh bột và cellulose. Có bao nhiêu carbohydrate đã cho thuộc nhóm polysaccharide?
[bookmark: c7b][bookmark: c7c][bookmark: c7d]A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
[bookmark: c8a]Câu 8. Cho dãy các chất: tinh bột, cellulose, glucose, fructose, saccharose. Số chất trong dãy thuộc loại monosaccharide là
[bookmark: c8b][bookmark: c8c][bookmark: c8d]A. 1.	B. 3.	C. 4.	D. 2.
[bookmark: c9a]Câu 9. Nguyên tố nào dưới đây không phải thành phần cấu tạo nên carbohydrate?
[bookmark: c9b][bookmark: c9c][bookmark: c9d]A. Oxygen.	B. Nitrogen.	C. Hydrogen.	D. Carbon.
[bookmark: c10a]Câu 10. Hàm lượng glucose trong máu người trưởng thành, khỏe mạnh và lúc đói có một lượng nhỏ glucose với nồng độ khoảng?
[bookmark: c10b][bookmark: c10c][bookmark: c10d]A. 4,4 – 7,2 mmol/L.	B. 4,2 – 7,2 mmol/L.	C. 4,4 – 7,4 mmol/L.	D. 4,5 – 7,4 mmol/L.
[bookmark: c11a]Câu 11. Carbohydrate có hàm lượng nhiều nhất (chiếm tới 40%) và làm cho mật ong có vị ngọt sắc là
[bookmark: c11b][bookmark: c11c][bookmark: c11d]A. glucose.	B. fructose.	C. cellulose.	D. saccharose.
[bookmark: c12a]Câu 12. Bệnh nhân suy nhược phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là loại đường nào sau đây?
[bookmark: c12b][bookmark: c12c][bookmark: c12d]A. Saccharose.	B. Fructose.	C. Maltose.	D. Glucose.
[bookmark: c13a]Câu 13. Công thức cấu tạo dạng mạch hở của glucose là
[bookmark: c13b][bookmark: c13c]A. CH2OH[CHOH]4CHO.	B. CH2OH[CHOH]4CH2OH.
[bookmark: c13d]C. CH2OH[CHOH]5CHO.	D. CH2OH[CHOH]4COOH.
[bookmark: c14a]Câu 14. Glucose là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm. Số nguyên tử carbon trong phân tử glucose là
[bookmark: c14b][bookmark: c14c][bookmark: c14d]A. 6.	B. 11.	C. 5.	D. 12.
[bookmark: c15a]Câu 15. Số nguyên tử hydrogen trong phân tử fructose là
[bookmark: c15b][bookmark: c15c][bookmark: c15d]A. 10.	B. 12.	C. 22.	D. 6.
[bookmark: c16a]Câu 16. Số nguyên tử carbon trong phân tử fructose là
[bookmark: c16b][bookmark: c16c][bookmark: c16d]A. 22.	B. 6.	C. 12.	D. 11.
Câu 17. Công thức cấu tạo dạng mạch vòng của α-glucose là
	
A. 
	

B. 
	

C. 
	

D. 


Câu 18. Monosaccharide X có công thức cấu tạo như sau:
[image: A structure of a chemical formula

AI-generated content may be incorrect.]
Tên gọi của X là




A. -glucose.	B. -glucose.	C. -fructose.	D. -fructose.
Câu 19. Trong công thức cấu tạo dạng mạch vòng α-glucose như hình. 


[bookmark: c17a]Nhóm –OH hemiacetal là –OH gắn ở carbon số mấy?
[bookmark: c17b][bookmark: c17c]A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 1.
Câu 20. Đồ thị sau đây biểu diễn sự thay đổi về lượng glucose trong máu của một người sử dụng đồ uống có đường sau 8 giờ nhịn ăn:
[image: A line graph with numbers and a line

AI-generated content may be incorrect.]
Khi sử dụng đồ uống có đường, nồng độ glucose trong máu tăng cao nhất sau khi
A. sử dụng khoảng 20 phút.	B. sử dụng khoảng 2 giờ.
C. sử dụng khoảng 50 phút.	D. sử dụng khoảng 3 giờ.
Câu 21. Glucose đóng vai trò quan trọng trong các quá trình chuyển hoá năng lượng và duy trì nồng độ đường huyết ở người. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Ở người bình thường, nồng độ glucose trong máu khi đói cao hơn sau khi ăn cơm.
B. Glucose có thể được chuyển đổi thành glycogen lưu trữ trong gan và cơ.

C. Dung dịch glucose  được sử dụng làm dịch truyền tĩnh mạch trong y học.
D. Glucose đóng vai trò cung cấp năng lượng cho tế bào.
Câu 22. Ở dạng mạch vòng, glucose và fructose lần lượt còn nhóm...(I)… và nhóm...(II)… Đây là nguyên nhân dẫn đến glucose và fructose...(III)… Cụm từ cần điền vào (I), (II) và (III) lần lượt là
A. -OH hemiacetal, -OH hemiketal, có thể mở vòng.
B. -OH hemiketal, -OH hemiacetal, có thể mở vòng.
C. -OH hemiacetal, -OH hemiketal, có thể tham gia phản ứng thuỷ phân.
D. -OH hemiketal, -OH hemiacetal, không thể tham gia phản ứng thuỷ phân.

Câu 23. Phản ứng điều chế ethanol từ glucose theo phương trình hóa học C6H2O6  2C2H5OH + 2CO2 là phản ứng
A. trùng ngưng.	B. thủy phân.	C. lên men.	D. ester hóa.
[bookmark: c21a]Câu 24. Thuốc thử dùng để phân biệt glucose với fructose là
[bookmark: c21b][bookmark: c21c][bookmark: c21d]A. AgNO3/ NH3.	B. Cu(OH)2.	C. dung dịch Br2.	D. H2.
[bookmark: c22a]Câu 25. Glucose tham gia phản ứng với Cu(OH)2/OH-, đun nóng tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O. Trong phản ứng này chứng minh tính chất của nhóm chức nào trong phân tử glucose?
[bookmark: c22b][bookmark: c22c]A. Tính chất của polyalcohol.	B. Tính chất của aldehyde.
[bookmark: c22d]C. Tính chất ketone.		D. Tính chất nhóm –OH hemiacetal.
[bookmark: c23a]Câu 26. Glucose có thể lên tạo lactic acid có trong sữa chua qua phản ứng nào sao đây?

[bookmark: c104a][bookmark: c104b][bookmark: c23b]A. 2C6H12O6 + Cu(OH)2 (C6H11O6)2Cu + 2H2O.

[bookmark: c104c][bookmark: c23c]B. C6H12O6  2 C2H5OH + 2 CO2.

[bookmark: c104d][bookmark: c23d]C. C6H12O6  2 CH3CH(OH)COOH.

D. CH2OH-[CHOH]4-CHO + Br2 +H2O CH2OH-[CHOH]4-COOH + 2HBr.
[bookmark: c24a]Câu 27. Glucose và fructose bị oxi hoá bởi Cu(OH)2/OH-(to) tạo kết tủa đỏ gạch qua phản ứng nào sau đây?

[bookmark: c99a][bookmark: c99b][bookmark: c24b]A. 2C6H12O6 + Cu(OH)2 (C6H11O6)2Cu + 2H2O

[bookmark: c99c][bookmark: c24c]B. CH2OH[CHOH]4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOHCH2OH[CHOH]4COONa + Cu2O + 3H2O

[bookmark: c99d][bookmark: c24d]C. CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OHCH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O

D. CH2OH-[CHOH]4-CHO + Br2 +H2O CH2OH-[CHOH]4-COOH + 2HBr.

Câu 28. Phân tử -glucose có cấu tạo như sau:
[image: A diagram of a chemical structure

AI-generated content may be incorrect.]

Trong phân tử -glucose, nhóm -OH ở vị trí carbon số mấy có khả năng phản ứng với ethanol khi có mặt của HCl khan, tạo thành ethyl glucoside?
A. Carbon số 1.	B. Carbon số 2.	C. Carbon số 3.	D. Carbon số 6.
[bookmark: c26a]Câu 29. Nhận xét nào dưới đây là không đúng khi nói về glucose và fructose?
[bookmark: c26b]A. Đều tạo dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.
[bookmark: c26c]B. Đều tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O khi tác dụng với Cu(OH)2, đun nóng trong môi trường kiềm.
[bookmark: c26d]C. Đều làm mất màu nước bromine.
D. Đều xảy ra phản ứng với thuốc thử Tollens.
Câu 30. Chất T có các đặc điểm: (1) thuộc loại monosaccharide; (2) có nhiều trong quả nho chín; (3) tác dụng với nước bromine; (4) có phản ứng tráng gương. Chất T là
A. glucose.	B. saccharose.	C. fructose.	D. cellulose.
[bookmark: c28a]Câu 31. Khi nói về glucose, điều nào sau đây không đúng?
[bookmark: c28b]A. Tồn tại chủ yếu ở 2 dạng mạch vòng (α, β) và không thể chuyển hoá lẫn nhau.
[bookmark: c28c]B. Là hợp chất tạp chức, phân tử có nhóm chức của alcohol và aldehyde.
[bookmark: c28d]C. Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng cho dung dịch màu xanh lam.
D. Tham gia phản ứng với thuốc thử Tollens.
Câu 32. Phát biểu nào sau đây về fructose không đúng? 
A. Fructose có công thức phân tử C6H12O6. 
B. Fructose phản ứng được với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở điều kiện thường. 
C. Fructose thuộc loại monosaccharide. 
D. Fructose làm mất màu nước bromine ở điều kiện thường.
[bookmark: c29a]Câu 33. Nhận xét nào sau đây không đúng với cả glucose và fructose?
[bookmark: c29b]A. Đều có phản ứng với thuốc thử Tollens.
[bookmark: c29c]B. Đều thể hiện tính chất của nhóm chức aldehyde.
[bookmark: c29d]C. Đều tham gia phản ứng hòa tan Cu(OH)2.
D. Trong phân tử có cùng số lượng nhóm hydroxy.
[bookmark: c30a]Câu 34. Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về glucose và fructose?
[bookmark: c30b]A. Glucose và fructose là đồng phân cấu tạo của nhau.
[bookmark: c30c]B. Glucose và fructose là carbohydrate thuộc nhóm monosaccharide.
[bookmark: c30d]C. Có thể phân biệt glucose và fructose bằng thuốc thử Tollens.
D. Glucose và fructose đều thuộc loại hợp chất polyhydroxy carbonyl.
[bookmark: c31a]Câu 35. Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về glucose và fructose?
[bookmark: c31b]A. Glucose và fructose đều có công thức dạng mạch vòng 6 cạnh.
[bookmark: c31c]B. Phân tử glucose và fructose đều chứa nhóm chức hydroxy và nhóm chức carbonyl.
[bookmark: c31d]C. Ở dạng mạch hở, trong phân tử glucose có nhóm chức aldehyde, còn trong phân tử fructose có nhóm chức ketone.
D. Có thể phân biệt glucose và fructose bằng nước bromine.
[bookmark: c33q]Câu 36. Cho các phát biểu sau:
(a) Glucose và fructose không tham gia phản ứng thủy phân.
(b) Có thể phân biệt glucose và fructose bằng nước bromine.
(c) Carbohydrate là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.
(d) Chất béo không phải carbohydrate.
[bookmark: c33a]Số phát biểu đúng là
[bookmark: c33b][bookmark: c33c][bookmark: c33d]A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 37. Cho các phát biểu sau:
(a) Có thể dùng nước bromine để phân biệt dung dịch glucose và dung dịch fructose.
(b) Trong môi trường acid, glucose và fructose có thể chuyển hoá lẫn nhau.
(c) Có thể phân biệt glucose và fructose bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3.
(d) Trong dung dịch, glucose và fructose đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.
(e) Ở dạng mạch vòng, fructose tồn tại ở dạng mạch vòng 5 cạnh.
(g) Glucose tồn tại ở dạng vòng 6 cạnh (α và β) chuyển hoá qua lại lẫn nhau.
[bookmark: c34a]Số phát biểu đúng là
[bookmark: c34b][bookmark: c34c][bookmark: c34d]A. 2.	B. 5.	C. 4.	D. 3.
Câu 38. Thí nghiệm: glucose bị oxi hoá bởi thuốc thử Tollens
Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch.
Bước 2: Thêm từ từ từng giọt dung dịch dung dịch ammonia 5%, lắc đều cho đến khi kết tủa tan hết. Dung dịch thu được là thuốc thử Tollens.
Bước 3: Thêm tiếp khoảng 2 mL dung dịch glucose 2% lắc đều. Sau đó, ngâm ống nghiệm vào cốc thuỷ tinh chứa nước nóng trong vài phút.
[bookmark: c35a]Phát biểu nào sau đây sai?
[bookmark: c151a][bookmark: c151b][bookmark: c35b]A. Sản phẩm hữu cơ thu được sau bước 3 là ammonium gluconate.
[bookmark: c151c][bookmark: c35c]B. Thí nghiệm trên chứng minh glucose có tính chất của polyalcohol.
[bookmark: c151d][bookmark: c35d]C. Sau bước 3, có lớp bạc (silver) kim loại bám trên thành ống nghiệm.
D. Trong phản ứng ở bước 3, glucose đóng vai trò là chất khử.
Câu 39. Thí nghiệm: Phản ứng của glucose với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường
Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho 0,5 mL dung dịch CuSO4 5% vào ống nghiệm sạch.
Bước 2: Thêm 2 mL dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm, lắc đều; gạn phần dung dịch, giữ lại kết tủa.
Bước 3: Thêm tiếp 3mL dung dịch glucose 2% vào ống nghiệm, lắc đều.
[bookmark: c36a]Phát biểu nào sau đây sai?
[bookmark: c150a][bookmark: c150b][bookmark: c36b]A. Sau bước 3, kết tủa đã bị hòa tan, thu được dung dịch màu xanh lam.
[bookmark: c150c][bookmark: c36c]B. Nếu thay dung dịch NaOH ở bước 2 bằng dung dịch KOH thì hiện tượng ở bước 3 vẫn tương tự.
[bookmark: c150d][bookmark: c36d]C. Thí nghiệm trên chứng minh glucose có tính chất của aldehyde.
D. Ở bước 3, nếu thay glucose bằng fructose thì hiện tượng xảy ra vẫn tương tự.
Câu 40. Thí nghiệm: Phản ứng của glucose với Cu(OH)2 khi đun nóng
Bước 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm.
Bước 2: Sau đó, thêm khoảng 0,5 rnL dung dịch CuSO4 5% vào, lắc nhẹ.
Bước 3: Cho tiếp khoảng 3 mL dung dịch glucose 2% vào ống nghiệm và lắc đều. Đun nóng ống nghiệm bằng ngọn lửa đèn cồn trong vài phút. 
[bookmark: c37a]Phát biểu nào sau đây sai?
[bookmark: c152a][bookmark: c152b][bookmark: c37b]A. Sản phẩm hữu cơ thu được sau bước 3 là sodium gluconate.
[bookmark: c152c][bookmark: c37c]B. Nếu thay dung dịch NaOH ở bước 2 bằng dung dịch KOH thì hiện tượng ở bước 3 vẫn tương tự.
[bookmark: c152d][bookmark: c37d]C. Thí nghiệm trên chứng minh glucose có tính chất của polyalcohol.
D. Ở bước 3, nếu thay glucose bằng fructose thì hiện tượng xảy ra vẫn tương tự.
Câu 41. Thí nghiệm: Phản ứng của glucose với nước bromine
Bước 1: Cho khoảng 1 mL nước bromine loãng vào ống nghiệm.
Bước 2: Thêm tiếp từ từ 2 mL dung dịch glucose 2%, lắc đều.
[bookmark: c38a]Phát biểu nào sau đây đúng?
[bookmark: c153a][bookmark: c153b][bookmark: c38b]A. Sản phẩm hữu cơ thu được sau bước 2 là gluconic acid.
[bookmark: c153c][bookmark: c38c]B. Trong thí nghiệm này glucose bị khử bởi dung dịch bromine.
[bookmark: c153d][bookmark: c38d]C. Thí nghiệm trên chứng minh glucose có tính chất của polyalcohol.
D. Ở bước 2, nếu thay glucose bằng fructose thì hiện tượng xảy ra vẫn tương tự.
[bookmark: c39a]Câu 42. Mật ong để lâu hoặc ở nhiệt độ dưới 20oC và thấp hơn, thường thấy có những hạt rắn xuất hiện ở đáy chai là hiện tượng gì? Biết trong mật ong chứa chủ yếu là đường glucose và frutose.
[bookmark: c39b]A. Nước trong mật ong bay hơi làm kết tinh tinh bột.
[bookmark: c39c]B. Mật ong bị oxi hóa chậm trong không khí tạo kết tủa.
[bookmark: c39d]C. Nước trong mật ong bay hơi làm kết tinh đường saccharose.
D. Nước trong mật ong bay hơi làm kết tinh đường glucose và fructose.
Câu 43. Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxygen trong 1 phân tử glucose là
	A. 44,41%.	B. 53,33%.	C. 51,46%.	D. 49,38%.

[bookmark: c40a]Câu 44. Một loại gương soi có diện tích bề mặt là 0,8 m2. Để tráng được 450 chiếc gương trên với độ dày lớp bạc được tráng là 0,2thì cần dùng m gam glucose tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Biết hiệu suất phản ứng tráng bạc là 70% và khối lượng riêng của bạc là 10,49 g/cm3. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
[bookmark: c40b][bookmark: c40c][bookmark: c40d]A. 889,1.	B. 4746.	C. 1525.	D. 1007.
Hướng dẫn giải
Tính thể tích lớp bạc cần tráng 450 gương:


Tính khối lượng bạc cần dùng:


Tính số mol glucose cần thiết:


Tính khối lượng glucose cần dùng với hiệu suất 70%:



[bookmark: c41a]Câu 45. Một ruột phích có diện tích bề mặt là 0,35 m2. Để tráng được 2000 ruột phích như trên với độ dày lớp bạc là 0,1 thì cần dùng m gam glucose 10% tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Biết hiệu suất phản ứng tráng bạc là 75% và khối lượng của bạc là 10,49 g/cm3. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
[bookmark: c41b][bookmark: c41c][bookmark: c41d]A. 8160.	B. 655,7.	C. 843,6.	D. 724,5.
Hướng dẫn giải
Tính thể tích lớp bạc cần tráng cho 2000 ruột phích:


Tính khối lượng bạc cần dùng:


Tính số mol glucose cần thiết:


Tính khối lượng glucose 10% cần dùng với hiệu suất 75%:


Tính khối lượng dung dịch glucose 10% cần dùng:


[bookmark: _Hlk174459074][bookmark: c42a]Câu 46. Để tráng 100 chiếc gương soi, mỗi gương có diện tích bề mặt 0,4 m² với độ dày 0,1 μm người ta cho m gam glucose thực hiện phản ứng với lượng dư dung dịch silver nitrate trong ammonia. Biết khối lượng riêng của silver là 10,49 g/cm³ và hiệu suất của quá trình là 65%. Giá trị gần nhất của m là
[bookmark: c42b][bookmark: c42c][bookmark: c42d]A. 26,9.	B. 53,8.	C. 21,0.	D. 31,2.
Hướng dẫn giải
Tính thể tích lớp bạc cần tráng cho 100 chiếc gương:


Tính khối lượng bạc cần dùng:


Tính số mol glucose cần thiết:


Tính khối lượng glucose cần dùng với hiệu suất 65%:


[bookmark: c43a]Câu 47. Một gương soi ở các nhà vệ sinh hình tròn có đường kính 40 cm. Để tráng 200 tấm gương soi có diện tích bề mặt như trên với độ dày 0,2 μm người ta đun nóng dung dịch chứa m gam glucose 5% với một lượng dung dịch silver nitrate trong ammonia. Biết khối lượng riêng của silver là 10,49 g/cm³, hiệu suất phản ứng tráng gương là 80% (tính theo glucose). Giá trị của m là (làm tròn đến phần nguyên).
[bookmark: c43b][bookmark: c43c][bookmark: c43d]A. 1098.	B. 875.	C. 54,7.	D. 870.
Hướng dẫn giải



[bookmark: diện-tích-1-gương-tròn]✅ Diện tích 1 gương tròn: 

👉 200 gương: 

[bookmark: thể-tích-bạc]✅ Thể tích lớp bạc: 

✅ Khối lượng bạc: 

	
[bookmark: c44a]Câu 48. Dung dịch glucose (C6H12O6) 5%, có khối lượng riêng là 1,02 g/mL, phản ứng oxi hoá 1 mol glucose tạo thành CO2 (g) và H2O(l) tỏa ra nhiệt lượng là 2 803,0 kJ. Một người bệnh được truyền một chai chứa 500 mL dung dịch glucose 5%. Năng lượng tối đa từ phản ứng oxi hoá hoàn toàn glucose mà bệnh nhân đó có thể nhận được là
[bookmark: c44b][bookmark: c44c][bookmark: c44d]A. +397,09 kJ.	B. -397,09 kJ.	C. +416,02 kJ.	D. -416,02 kJ
Hướng dẫn giải
Tính khối lượng dung dịch glucose:


Tính khối lượng glucose trong dung dịch:


Tính số mol glucose:


Tính năng lượng tối đa từ phản ứng oxi hóa hoàn toàn glucose:



📟 Bấm máy tính Casio:

= 500 × 1.02 × 5 × 2803 ÷ (100 × 180) = 397.09
Trong đó:

	 (mL)

	 (g/mL)

	

	 (g/mol)

	 (kJ/mol – tỏa nhiệt)
[bookmark: c46a]Câu 49. Chai 500 mL dung dịch đường glucose 5% rất phổ biến trong việc phục hồi và cung cấp năng lượng cho cơ thể người bệnh. Trung bình, 1 mol glucose khi được đưa vào sẽ cung cấp 3060 kJ năng lượng cho cơ thể và dung dịch đường glucose 5% có khối lượng riêng là 1,02 g/mL. Giả sử để một người bệnh phục hồi cần 1300kJ năng lượng thì cần truyền cho người bệnh đó bao nhiêu chai dung dịch đường glucose 5%?
[bookmark: c46b][bookmark: c46c][bookmark: c46d]A. 4 chai.	B. 3 chai.	C. 2 chai.	D. 1 chai.
Hướng dẫn giải
[bookmark: dữ-kiện-tóm-tắt]✅ Dữ kiện tóm tắt:
	Nội dung
	Giá trị

	Dung tích mỗi chai
	500 mL

	Nồng độ glucose
	5% (theo khối lượng)

	Khối lượng riêng dung dịch
	1.02 g/mL

	Năng lượng cung cấp từ 1 mol glucose
	3060 kJ

	Cần cung cấp năng lượng
	1300 kJ

	Molar mass glucose
	180 g/mol


[bookmark: Xa931efa551a0a982fdce6098c245c8e216e2c91]🧠 Bước 1: Tính khối lượng glucose trong 1 chai

	

	
[bookmark: Xfc4aea57fb8938c6afa965e42d5838e2ebad480]🧮 Bước 2: Tính năng lượng cung cấp từ 1 chai:

	

	

[bookmark: bước-3-tính-số-chai-cần]✅ Bước 3: Tính số chai cần: 
💡 Mẹo Casio 1 dòng: 1300 ÷ (25.5 ÷ 180 × 3060)→ Kết quả: ≈ 2.997
Câu 50. Phản ứng tổng hợp glucose trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng từ ánh sáng mặt trời:

6CO2 + 6H2O + 673 kcal  C6H12O6 + 6O2
[bookmark: c47a]Cứ trong một phút, mỗi cm2 lá xanh nhận được 0,5 cal năng lượng mặt trời, nhưng chỉ có 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucose. Thời gian để một cây có 1000 lá xanh (diện tích mỗi lá 10 cm2) sản sinh được 18 gam glucose là
[bookmark: c47b][bookmark: c47c]A. 2 giờ 14 phút 36 giây.	B. 4 giờ 29 phút 12 giây.
[bookmark: c47d]C. 2 giờ 30 phút 15 giây.	D. 5 giờ 00 phút 00 giây.
Hướng dẫn giải


☀️ Qthu = 

	Vì 
[bookmark: năng-lượng-nhận-được-mỗi-phút]☀️ Năng lượng nhận được mỗi phút:
	1000 lá × 10 cm²/lá = 10 000 cm²

	Mỗi cm² nhận 0.5 cal/phút → tổng: Q = 

✅ Tính thời gian: 2 giờ 14 phút 36 giây.
💡 Cách bấm Casio 1 dòng duy nhất: t = 18 ÷ 180 × 673 × 1000 ÷ (1000 × 10 × 0.5 × 10%) = 134.6 phút




[bookmark: _Toc204626012]② BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1. [bookmark: _Toc204626013](SGK Hoá học 12 ) Fructose có công thức phân tử C6H12O6. Tương tự glucose, fructose tồn tại đồng thời ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng (α-fructose và β-fructose) chuyển hoá qua lại lẫn nhau như hình dưới:
[image: A black background with a black square

Description automatically generated]
a) Ở dạng mạch hở, phân tử fructose có năm nhóm hydroxy và một nhóm aldehyde.
b) Nhóm –OH ở vị trí số 2 trong fructose dạng mạch vòng gọi là –OH hemiketal.
c) Từ công thức cấu tạo ta thấy, fructose có tính chất của polyalcohol và ketone.
d) Fructose không có nhóm –CH=O, vì vậy fructose không bị oxi hoá bởi thuốc thử Tollens và bởi Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.
Hướng dẫn giải
a) Sai. Ở dạng mạch hở, fructose có nhóm ketone (C=O), không phải nhóm aldehyde.
b) Đúng. Trong mạch vòng, nhóm –OH ở C2 liên kết với nhóm C=O tạo thành nhóm –OH hemiketal.
c) Đúng. Fructose có nhiều nhóm –OH (tính polyalcohol) và một nhóm ketone → có tính chất của cả hai.
d) Sai. Trong môi trường kiềm, fructose chuyển hóa thành glucose (có nhóm –CHO) → bị oxi hóa bởi Tollens và Cu(OH)₂.
Câu 2.  (SGK Hoá học 12 ) Các nghiên cứu sâu hơn về cấu tạo cho biết glucose có một dạng mạch hở và hai dạng mạch vòng (α-glucose và β-glucose) chuyển hoá qua lại lẫn nhau như hình dưới:
[image: A black background with a black square

Description automatically generated with medium confidence]
a) Ở dạng mạch hở, phân tử glucose có năm nhóm hydroxy và một nhóm aldehyde, với công thức cấu tạo là HOCH2[CHOH]4CH=O.
b) Nhóm – OH ở vị trí carbon số 6 trong glucose dạng mạch vòng gọi là – OH hemiacetal.
c) Ở dạng cấu tạo mạch vòng, nhóm –OH hemiacetal của glucose tác dụng với methanol khi có mặt của HCl khan, tạo thành methyl α-glycosie.
d) Phản ứng của glucose với methanol khi có mặt HCl khan, tạo thành methyl α-glycoside, chứng tỏ glucose có dạng mạch hở.
Hướng dẫn giải
a) Đúng. Ở dạng mạch hở, glucose là một aldehyde có công thức: HOCH₂–(CHOH)₄–CHO
→ Chứa 5 nhóm –OH và 1 nhóm –CHO (aldehyde).
b) Sai. Nhóm –OH ở vị trí số 1 trong dạng mạch vòng mới là –OH hemiacetal.
→ Do nhóm –CHO phản ứng với nhóm –OH ở C5 → tạo vòng → xuất hiện nhóm hemiacetal ở C1.
c) Sai. Khi glucose dạng vòng phản ứng với methanol + HCl khan, nhóm –OH hemiacetal ở C1 bị thay thế → tạo methyl α-glucoside hoặc β-glucoside tùy cấu hình, không phải chỉ α-glucoside.
d) Sai. Phản ứng glucose với methanol/HCl xảy ra ở dạng vòng, không phải mạch hở.
→ Chứng minh glucose có dạng vòng 6 cạnh 
Câu 3. [bookmark: _Hlk201343142]Glusacomine là một amino monosaccharide có nhiều trong các mô liên kết và mô sụn. Trong y học và dược phẩm, glusacomine được dùng làm nguyên liệu để sản xuất thực phẩm chức năng và sản phẩm hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp. Glusacomine có công thức cấu tạo như sau: 
[image: A chemical formula of a molecule

AI-generated content may be incorrect.]
a) Trong glucosamine, nhóm -OH hemiacetal không có khả năng mở vòng.
b) Trong phòng thí nghiệm, học sinh có thể điều chế được glusacomine từ vỏ tôm.
c) Trong glusacomine, nhóm -OH hemiacetal có thể ở vị trí α hoặc β.
d) Glusacomine tác dụng được với HCl tạo thành glusacomine hydrochloride.
Hướng dẫn giải
a) Sai. Nhóm –OH hemiacetal có khả năng mở vòng tạo dạng mạch hở.
b) Đúng. Glucosamine có thể được chiết xuất từ vỏ tôm, cua chứa chitin (polymer của glucosamine).
c) Đúng. Vị trí –OH hemiacetal tại C1 có thể tồn tại ở dạng α hoặc β như trong glucose.
d) Đúng. Nhóm –NH₂ trong glucosamine phản ứng với HCl tạo glucosamine hydrochloride.
Câu 4.  (SGK Hoá học 12 – KNTT) Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm, thêm từ từ dung dịch ammonia 5%, lắc đều đến khi kết tủa tan hết. Dung dịch thu được là thuốc thử Tollens.
Bước 2: Thêm vào ống nghiệm khoảng 2 mL dung dịch glucose 2%, lắc đều. Sau đó, ngâm ống nghiệm vào cốc thủy tinh chứa nước nóng trong vài phút.
a) Sản phẩm hữu cơ thu được sau bước 2 là gluconic acid.
b) Thí nghiệm trên chứng minh glucose có tính chất của aldehyde.
c) Trong phản ứng ở bước 2, glucose đóng vai trò là chất oxi hoá.
d) Fructose có nhóm chức ketone, vì vậy không tham gia phản ứng với thuốc thử Tollens.
Hướng dẫn giải


a) Đúng. Glucose bị oxi hoá bởi Tollens tạo gluconic acid (có nhóm –COOH).
b) Đúng. Phản ứng tráng bạc xảy ra → chứng tỏ glucose có nhóm –CHO (aldehyde).
c) Sai. Glucose bị oxi hoá (mất electron) nên là chất khử, không phải chất oxi hoá.
d) Sai. Fructose là ketose, nhưng trong môi trường kiềm có thể chuyển hóa thành glucose → vẫn tham gia phản ứng Tollens.
Câu 5.  (SGK Hoá học 12 ) Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm, thêm từ từ dung dịch ammonia 5%, lắc đều đến khi kết tủa tan hết. Dung dịch thu được là thuốc thử Tollens.
Bước 2: Thêm vào ống nghiệm khoảng 2 mL dung dịch glucose 2%, lắc đều. Sau đó, ngâm ống nghiệm vào cốc thủy tinh chứa nước nóng trong vài phút.
a) Sản phẩm hữu cơ thu được sau bước 2 là ammonium gluconate.
b) Thí nghiệm trên chứng minh glucose có tính chất của polyalcohol.
c) Sau bước 2, có lớp bạc kim loại bám trên thành ống nghiệm.
d) Trong phản ứng ở bước 2, glucose đóng vai trò là chất khử.
Hướng dẫn giải


a) Đúng. Trong môi trường NH₃, acid gluconic tác dụng với NH₃ → tạo muối ammonium gluconate (muối của acid gluconic).
b) Sai. Thí nghiệm tráng bạc chứng minh glucose có nhóm aldehyde (-CHO) chứ không chứng minh tính polyalcohol. Tính polyalcohol được chứng minh khi glucose phản ứng với Cu(OH)₂ ở nhiệt độ thường, tạo dung dịch xanh lam.
c) Đúng. Sau phản ứng, Ag⁺ bị khử thành Ag (bạc nguyên chất) → bám lên thành ống nghiệm tạo lớp gương bạc sáng.
d) Đúng. Trong phản ứng, glucose bị oxi hóa từ -CHO → -COOH
+ Glucose nhường electron → là chất khử.
+ Ag⁺ nhận electron → bị khử thành Ag.
Câu 6.  (SGK Hoá học 12 ) Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm. Sau đó, thêm khoảng 0,5 mL dung dịch CuSO4 5% vào, lắc nhẹ.
Bước 2: Cho thêm tiếp khoảng 3 mL dung dịch glucose 2% vào ống nghiệm và lắc đều.
Bước 3: Đun nóng ống nghiệm bằng ngọn lửa đèn cồn trong vài phút.
a) Ở bước 2, kết tủa đã bị hòa tan, thu được dung dịch màu xanh lam.
b) Thí nghiệm trên chứng minh glucose có tính chất của aldehyde.
c) Sau bước 3, xuất hiện kết tủa đỏ gạch. Sản phẩm hữu cơ thu được là gluconic acid.
d) Ở bước 2, nếu thay glucose bằng fuctose thì hiện tượng bước 3 xảy ra tương tự.
Hướng dẫn giải


a) Đúng. Ở bước 2, Cu(OH)₂ tan tạo phức xanh lam với glucose (do glucose có nhiều nhóm –OH liền kề).
b) Đúng. Sau bước 3, glucose khử Cu²⁺ thành Cu₂O (kết tủa đỏ gạch) → chứng tỏ có nhóm –CHO (aldehyde).
c) Sai Glucose bị oxi hóa thành sodium gluconate và khử Cu²⁺ thành Cu₂O.
d) Đúng. Fructose là ketose, nhưng trong môi trường kiềm chuyển hóa thành glucose → phản ứng xảy ra tương tự.
Câu 7. [bookmark: _Hlk204374005]Một nhóm học sinh tìm hiểu về quá trình tạo acid lactic từ đường glucose thông qua lên men lactic, với giả thuyết: “Nhiệt độ càng cao thì lượng lactic acid thu được càng nhiều”. Nhóm đã thực hiện thí nghiệm như sau:
- Chuẩn bị: dung dịch glucose 5%, chế phẩm vi sinh vật lên men lactic (lactobacillus), 5 ống nghiệm có nắp, bếp điều nhiệt.
- Cách làm: Lấy 200 mL dung dịch glucose cho vào mỗi ống nghiệm. Thêm một ít chế phẩm vi sinh vào mỗi ống nghiệm. Đậy nắp và ủ ở các nhiệt độ: 20°C (mẫu 1), 30°C (mẫu 2), 37°C (mẫu 3), 45°C (mẫu 4), mẫu trắng không thêm vi sinh vật (mẫu trắng).
Sau 3 ngày, lấy các mẫu đem lọc sạch, để ổn định ở nhiệt độ môi trường thì thấy thể tích dung dịch trong các mẫu hầu như không thay đổi là 200 mL. Lần lượt lấy 5 mL các mẫu: mẫu trắng và các mẫu 1; 2; 3; 4 rồi pha loãng thành 100 mL và tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1 M với chỉ thị phenolpthalein. Kết quả thu được như bảng sau:
[image: ]
Biết rằng trong các mẫu chỉ có chứa C₆H₁₂O₆, CH₃CH(OH)COOH (lactic acid) và H₂O.
a) Từ kết quả thí nghiệm, kết luận giả thuyết của nhóm học sinh trên là đúng.
b) Trong mẫu trắng đã có sẵn một lượng lactic acid đáng kể.
c) Nhiệt độ tối ưu cho quá trình lên men tạo acid lactic là 37°C.
d) Trong thí nghiệm trên, lượng acid lactic được tạo thành nhiều nhất trong một mẫu (200 mL) là 3,78 gam.
Hướng dẫn giải
a. Sai. Ở 37°C (mẫu 3) lượng acid tạo ra đạt tối đa → Sau đó (45°C) giảm vì enzyme bị giảm hoạt tính ở nhiệt cao.
b. Sai. Mẫu trắng không lên men → acid chỉ sinh ra nhờ vi khuẩn lên men glucose.
c. Đúng. Mẫu 3 có thể tích NaOH dùng trung hòa lớn nhất → lượng acid nhiều nhất → nhiệt độ tối ưu là 37°C.
d. Đúng.
Mẫu 3 dùng hết 10,5 mL NaOH 0,1 M để trung hòa 5 mL dung dịch.
Mẫu 3 chứa lượng acid lactic nhiều nhất → tính lượng acid trong toàn bộ 200 mL.
Bước 1: Tính số mol NaOH đã dùng cho 5 mL mẫu


⇒ nacid lactic = nNaOH = 0,00105 mol (vì tỉ lệ mol 1:1)
Bước 2: Tính lượng acid lactic trong 200 mL dung dịch

[bookmark: _Hlk204373843][bookmark: _Hlk204373699][bookmark: MTBlankEqn]Mẫu lấy 5 mL → dung dịch gốc là 200 mL → hệ số nhân: 

Bước 3: Tính khối lượng acid lactic: 
Câu 8. Từ dung dịch glucose 45 gam/L, thực hiện quá trình lên men rượu trong phòng thí nghiệm, kết quả biểu thị theo đồ thị sau: 
[image: A graph with a line
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a) Phương trình lên men rượu của glucose là: C6H12O6 2C2H5OH + CO2.
b) Nồng độ ethanol tăng liên tục trong suốt 48 giờ lên men.
c) Sau 18 giờ, hơn một nửa lượng glucose ban đầu đã được chuyển hóa thành ethanol.
d) Hiệu suất của quá trình lên men sau 36 giờ là 78%.
Hướng dẫn giải
a) Đúng
b) Sai. Dựa vào bảng dữ liệu, nồng độ ethanol tăng lên đến khoảng 30 giờ (đạt ∼21 g/L) và sau đó đạt trạng thái ổn định hoặc thay đổi rất ít trong khoảng sau 30 giờ (∼21 g/L).
c) Đúng. Nồng độ ethanol sau 18 giờ là 17 g/L → Lượng glucose đã phản ứng là ​180 × 17 /(46 ​​×​2) ≈ 33, 26 g/L.

Sau 18 giờ, lượng glucose đã chuyển hóa là 
d) Sai. 

Lượng ethanol lý thuyết = 
Từ đồ thị, sau 36 giờ: ethanol đạt ~21 g/L.
Hiệu suất = (Ethanol thực tế / Ethanol lý thuyết) × 100% = (21 / 23) x 100% ≈ 91,3%
Câu 9. Một nhóm học sinh nghiên cứu quá trình sử dụng vi khuẩn Lactobacillus để lên men rỉ đường đã tinh chế (chứa đường tổng, bao gồm sucrose, glucose, fructose và các thành phần khác không lên men) tạo lactic acid ở 37°C, trong môi trường có pH = 6,0. Giả thuyết nhóm học sinh đưa ra là: “Nếu tỉ lệ rỉ đường càng cao (nồng độ đường tổng càng lớn) thì lượng lactic acid thu được càng nhiều”. Để kiểm chứng giả thuyết trên, nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước như sau:
- Bước 1: Pha loãng rỉ đường đã tinh chế với nước để tạo ra bốn mẫu có nồng độ đường tổng khác nhau: 5%, 10%, 15% và 20% (về thể tích), lần lượt được kí hiệu là mẫu 1 đến mẫu 4.
- Bước 2: Mỗi mẫu rỉ đường đã pha loãng được bổ sung 10% thể tích dịch huyền phù vi khuẩn Lactobacillus.
- Bước 3: Sau khi bổ sung vi khuẩn, nước cất được thêm vào mỗi mẫu để đạt tổng thể tích là 200 mL.
- Bước 4: Độ pH của tất cả các mẫu được điều chỉnh về mức 6,0 bằng dung dịch H2SO4.
- Bước 5: Chuẩn bị mẫu đối chứng (mẫu trắng) tương tự như mẫu có nồng độ rỉ đường 5% nhưng không được bổ sung vi khuẩn Lactobacillus.
- Bước 6: Tất cả các mẫu thu được từ Bước 4 và Bước 5 (mẫu 1, 2, 3, 4 và mẫu trắng) được ủ trong tủ ấm ở 37°C trong 30 giờ.
- Bước 7: Sau 30 giờ ủ, thể tích dung dịch trong các mẫu gần như không thay đổi. Mỗi mẫu được lấy 5 mL, pha loãng đến 100 mL, sau đó tiến hành chuẩn độ lactic acid trong các mẫu sau pha loãng bằng dung dịch NaOH 0,1 M với chỉ thị phenolphthalein. Kết quả thu được như bảng sau:
	Mẫu
	Mẫu trắng
	Mẫu 1
	Mẫu 2
	Mẫu 3
	Mẫu 4

	Thể tích NaOH 0,1 M (mL)
	0,0
	2,9
	5,8
	8,7
	7,2


a) Mục đích của việc pha loãng mẫu ở Bước 7 trước khi chuẩn độ là để giảm nồng độ lactic acid, giúp quá trình chuẩn độ chính xác hơn với lượng NaOH dùng vừa phải.
b) Lượng lactic acid tạo ra trong mẫu 2 gấp đôi lượng lactic acid tạo ra trong mẫu 1.
c) Khối lượng lactic acid tạo thành cao nhất ở mẫu 3.
d) Dựa trên kết quả thí nghiệm, cho thấy giả thuyết ban đầu của nhóm học sinh là đúng.
Hướng dẫn giải
a) Đúng. Việc pha loãng mẫu giúp giảm nồng độ chất cần chuẩn độ (lactic acid) xuống mức phù hợp với nồng độ của dung dịch chuẩn (NaOH 0,1 M) và thể tích bình chuẩn độ; giúp việc quan sát sự đổi màu của chất chỉ thị ở điểm tương đương được chính xác hơn, tránh việc sử dụng quá nhiều hoặc quá ít dung dịch chuẩn.
b) Đúng. Thể tích NaOH dùng cho mẫu 2 (5,8 mL) gấp đôi thể tích NaOH dùng cho mẫu 1 (2,9 mL). Vì thể tích NaOH tỉ lệ thuận với lượng lactic acid, nên lượng lactic acid tạo ra trong mẫu 2 gấp đôi lượng lactic acid tạo ra trong mẫu 1
c) Đúng. Thể tích NaOH dùng nhiều nhất là ở mẫu 3 (15% rỉ đường) với 8,7 mL. Điều này cho thấy lượng lactic acid tạo thành cao nhất ở mẫu có tỷ lệ rỉ đường 15%. Vậy nhận định này đúng.
d) Sai. Kết quả cho thấy lượng lactic acid tăng lên khi nồng độ rỉ đường tăng từ 5% lên 15%. Tuy nhiên, khi nồng độ rỉ đường tăng lên 20%, lượng lactic acid lại giảm xuống so với mẫu 15%. Điều này cho thấy nồng độ đường quá cao có thể ức chế hoạt động của vi khuẩn.
Các bước tính toán cho mỗi mẫu:

+ Tính số mol NaOH đã dùng:  

+ Suy ra số mol lactic acid trong mẫu 5 mL: Vì phản ứng theo tỉ lệ 1:1 nên số mol lactic acid trong 5 mL mẫu ban đầu (trước khi pha loãng) bằng số mol NaOH đã dùng. 
+ Tính nồng độ mol của lactic acid trong mẫu 200 mL ban đầu: Nồng độ trong 5 mL mẫu lấy ra cũng chính là nồng độ của cả 200 mL mẫu ban đầu. 


+ Tính tổng khối lượng lactic acid tạo thành trong 200 mL: 

 


Trong đó và M của lactic acid () là 90 g/mol.

Dưới đây là bảng tổng hợp kết quả tính toán chi tiết:
	Mẫu
	V(NaOH) (mL)
	n(NaOH) (mol)
	C(Lactic Acid) (M)
	m(Lactic Acid) (g)

	Mẫu trắng
	0,0
	0
	0
	0

	Mẫu 1 (5%)
	2,9
	0,00029
	0,058
	1,044

	Mẫu 2 (10%)
	5,8
	0,00058
	0,116
	2,088

	Mẫu 3 (15%)
	8,7
	0,00087
	0,174
	3,132

	Mẫu 4 (20%)
	7,2
	0,00072
	0,144
	2,592


Ví dụ tính toán chi tiết cho Mẫu 3:


 
③ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN
[bookmark: _Toc204626014]Câu 1: Cho các chất: methanol, glycerol, glucose, maltose, acetic acid, fructose, cellulose. Có bao nhiêu chất thuộc loại carbohydrate?									
Đáp án: 4. Bao gồm: glucose, maltose, fructose, cellulose.
Câu 2: (SGK Hoá học 12 ) Cho 6 carbohydrate sau: glucose, fructose, maltose, saccharose, tinh bột và cellulose. Có bao nhiêu carbohydrate đã cho thuộc nhóm disaccharide?	
Đáp án: 2. Số carbohydrate thuộc nhóm disaccharide là 2: Saccharose và maltose.
[bookmark: _Hlk202078655]Câu 3: Ở trạng thái tinh thể, phân tử frutose tồn tại ở dạng mạch vòng có mấy cạnh? 
Đáp án: 5.
Câu 4: Ở dạng cấu tạo mạch vòng, nhóm -OH hemiacetal của glucose tác dụng với methanol khi có mặt của HCl khan, tạo thành methyl glucoside có công thức cấu tạo:
[image: A structure of a chemical formula

AI-generated content may be incorrect.]
Methyl -glucoside
Tổng số nguyên tử có trong một phân tử methyl -glucoside là bao nhiêu?
Đáp án: 27.
Câu 5: (SGK Hoá học 12 ) Glucose có công thức phân tử C6H12O6. Cấu tạo glucose có một dạng mạch hở và 2 dạng mạch vòng chuyển hoá (α-glucose và β-glucose) chuyển hoá qua lại lẫn nhau. Ở dạng mạch hở phân tử glucose có bao nhiêu nhóm hydroxy (–OH)?			
Đáp án: 5. Công thức glucose dạng mạch hở: HOCH2[CHOH]4CH=O. 
Câu 6: (SGK Hoá học 12 ) Glucose có công thức phân tử C6H12O6. Cấu tạo glucose có một dạng mạch hở và 2 dạng mạch vòng (α và β) chuyển hoá qua lại lẫn nhau. Ở dạng mạch vòng α-glucose, phân tử glucose có bao nhiêu nhóm –OH hemiacetal?					
Đáp án: 1. Ở dạng vòng, số nhóm –OH hemiacetal là 1.
Câu 7: (SGK Hoá học 12 ) Glucose tồn tại đồng thời dạng mạch hở và mạch vòng (α và β). Glucose có tính chất của aldehyde và của polyalcohol. Cho các chất sau: Cu(OH)2, nước bromine, dung dịch I2 trong KI, thuốc thử Tollens và CH3OH/HCl khan. Ở điều kiện thích hợp, số chất tác dụng được với glucose là bao nhiêu?				
Đáp án: 4. Cu(OH)2, nước bromine, thuốc thử Tollens và CH3OH/HCl khan.
[bookmark: _Hlk202078524]Câu 8: Ở dạng mạch vòng, glucose phản ứng với methyl alcohol ở nhóm -OH hemiacetal, tạo thành methyl -glucoside theo sơ đồ phản ứng:
[image: Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa glucose với methanol khi có hydrogen chloride làm xúc tác. Giải thích vì sao phản ứng này không xảy ra với glucose ở dạng mạch hở. (ảnh 1)]
Phân tử khối của methyl -glucoside bằng bao nhiêu?
Đáp án: 194.
Câu 9: Thực hiện các phản ứng sau:

(a) OHCH2[CHOH]CHO + 2[Ag(NH3)2]OHOHCH2[CHOH]4COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O

(b) HOCH2(CHOH)4CHO + Br2 + H2O  HOCH2(CHOH)4COOH + 2HBr

(c) HOCH2(CHOH)4CHO + H2  HOCH2(CHOH)4CH2OH

(d) HOCH2(CHOH)4CHO  2C2H5OH + 2CO2
Số phản ứng thể hiện tính chất aldehyde của glucose là bao nhiêu?	
Đáp án 2. Thí nghiệm số (1) và (2)
[bookmark: _Hlk204374157][bookmark: _Hlk201342102]Câu 10: Cho các phản ứng sau:

[bookmark: bookmark=id.ixfyyam383hf](a)  

(b) 

(c) 

(d) 
Có bao nhiêu phản ứng mà trong đó glucose thể hiện tính oxi hoá? 
Đáp án 1. Glucose thể thiện tính oxi hoá nếu tác dụng với một chất khác có khả năng nhường electron (chất khử). Chỉ có phản ứng c) thỏa mãn
[bookmark: _Hlk204374254]Câu 11: Công ty Vedan Việt Nam sản xuất bột ngọt (monosodium glutamate - MSG) từ nguyên liệu chính là tinh bột sắn. Quy trình sản xuất gồm các bước chính sau:​ 
Bước 1: Thủy phân tinh bột sắn thành glucose: Tinh bột sắn được thủy phân hoàn toàn thành glucose nhờ xúc tác axit hoặc enzyme.​
Bước 2: Lên men glucose thành glutamic acid: Glucose được lên men bởi vi sinh vật để chuyển hóa thành glutamic acid.​
                       C₆H₁₂O₆ → HOOC-CH(NH₂)-(CH₂)₂-COOH  + sản phẩm phụ
Bước 3: Cho glutamic acid thu được phản ứng với dung dịch sodium hydroxide (NaOH) để tạo thành monosodium glutamate.​
[bookmark: _Hlk193755432]Biết rằng hiệu suất của quá trình thủy phân là 95%, hiệu suất của quá trình lên men là 80%, và hiệu suất của quá trình phản ứng với dung dịch NaOH là 90%. Tính khối lượng monosodium glutamate (kg, làm tròn đến hàng đơn vị) thu được từ 1 tấn tinh bột sắn. 
Đáp án 714.
Tinh bột → Glucose → Glutamic acid → MSG (Các phản ứng đều tỉ lệ mol 1:1)

​
Câu 12: Theo các tài liệu được công bố, đường huyết lúc đói (với người không ăn gì ít nhất 8 tiếng) sẽ được coi là nguy hiểm khi cao hơn 0,130 gam glucose/100 mL, máu ở người bệnh tiểu đường và vượt quá mức 100 mg/dL ở người không mắc bệnh. Lượng đường glucose trong máu của anh X là 0,140 gam glucose/100 mL mẫu. Khi anh X uống dung dịch chứa 2,0 gam glucose, lượng đường trong máu sẽ tăng lên. Giả sử toàn bộ lượng đường này được hấp thụ vào trong máu và tổng thể tích máu trong cơ thể anh X không đổi là 5,0 L. Cho các phát biểu sau:
(1) Lượng đường trong máu của anh X đang ở mức nguy hiểm.
(2) Tổng khối lượng glucose trong cơ thể anh X trước khi hấp thụ glucose là 6,5 gam.
(3) Tổng khối lượng glucose trong cơ thể anh X sau khi hấp thụ glucose là 7,4 gam.
(4) Đường huyết trong máu anh X sau khi hấp thụ là 0,180 gam glucose/100 mL máu.
Các phát biểu đúng xếp theo trình tự tăng dần là (ví dụ 1234, 234, 34, 4,…)
Đáp án: 14.
✅ Dữ kiện đề bài:
	Mức nguy hiểm: 
• Người bình thường: vượt 100 mg/dL (tức 0,100 g/100 mL) 
• Người tiểu đường: vượt 0,130 g/100 mL
	Đường huyết của anh X: 0,140 g/100 mL
	Uống thêm: 2,0 g glucose
	Tổng thể tích máu: 5,0 L = 5000 mL
[bookmark: chuyển-đổi-đơn-vị-cần-thiết]🧮 Chuyển đổi đơn vị cần thiết:

	0,140 g/100 mL tương đương với: 
🔍 Đánh giá từng phát biểu:
[bookmark: Xdfa7cd9c71e8bab897225e872ab56bfcc41e70e](1) Lượng đường trong máu của anh X đang ở mức nguy hiểm.
→ 0,140 g/100 mL > 0,130 g/100 mL → Đúng
[bookmark: Xd4435f845e2e42942890a500c035af00082a515](2) Tổng khối lượng glucose trong cơ thể anh X trước khi hấp thụ glucose là 6,5 gam.
→ Sai vì: Tính toán đã có ở trên: 7,0 g (không phải 6,5 g)
→ Sai
[bookmark: X188b711ec4bb07e37bf8e65331aa20c064a0459](3) Tổng khối lượng glucose trong cơ thể anh X sau khi hấp thụ glucose là 7,4 gam.
→ 7,0 g (ban đầu) + 2,0 g (uống vào) = 9,0 g → Sai
(4) Đường huyết trong máu anh X sau khi hấp thụ là 0,180 g/100 mL máu.

→ Sau hấp thụ:


PHẦN 2: SACCHAROSE – MALTOSE
[bookmark: _Toc204626015]① BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
[bookmark: _Hlk199959177]Câu 1. Số nguyên tử carbon trong phân tử saccharose là
	A. 6.	B. 5.	C. 12.	D. 10.
Câu 2. Số nguyên tử oxygen trong phân tử saccharose là
	A. 11.	B. 6.	C. 5.	D. 12.
Câu 3. Maltose là một loại disaccharide có nhiều trong mạch nha. Công thức phân tử của maltose là
	A. C6H12O6.	B. (C6H10O5)n.	C. C12H22O11.	D. C3H6O2.
Câu 4. Một phân tử saccharose cấu tạo nên từ
	A. một đơn vị β-glucose và một đơn vị β-fructose.
	B. một đơn vị β-glucose và một đơn vị α-fructose.
	C. hai đơn vị α-glucose.
	D. một đơn vị α-glucose và một đơn vị β-fructose.
Câu 5. Một phân tử maltose có
	A. một đơn vị β-glucose và một đơn vị β-fructose.
	B. một đơn vị β-glucose và một đơn vị α-fructose.
	C. hai đơn vị α-glucose.
	D. một đơn vị α-glucose và một đơn vị β-fructose.
Câu 6. Hai gốc glucose trong phân tử maltose liên kết với nhau bởi liên kết




[bookmark: c50a][bookmark: c50b][bookmark: c50c][bookmark: c50d]	A. -1,4-glycoside.	B. -1,2-glycoside.	C. -1,6-glycoside.	D. -1,2-glycoside.
Câu 7. (SGK 12 ). Carbohydrate nào dưới đây không có nhóm -OH hemiacetal hoặc nhóm -OH hemiketal?
[bookmark: c122a][bookmark: c122b][bookmark: c122c][bookmark: c122d]	A. Glucose.	B. Fructose.	C. Saccharose.	D. Maltose.
Câu 8. Hình dưới đây biểu thị cấu trúc của hợp chất carbohydrate có tên gọi là
[image: A diagram of a chemical structure
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	A. Maltose.	B. Tinh bột.	C. Cellulose.	D. Saccharose.
Câu 9. Hình dưới đây biểu thị cấu trúc của hợp chất carbohydrate có tên gọi là


	A. Maltose.	B. Tinh bột.	C. Cellulose.	D. Saccharose.
Câu 10. Trong phân tử saccharose, gốc glucose liên kết với gốc fructose qua nguyên tử đóng vai trò cầu nối là
	A. carbon.	B. hydrogen.	C. oxygen.	D. nitrogen.
Câu 11. Saccharose là một loại disaccharide có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Công thức phân tử của saccharose là
	A. C6H12O6.	B. C12H22O11.	C. (C6H10O5)n.	D. C2H4O2.
Câu 12. Trong dung dịch, saccharose phản ứng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu
	A. vàng.	B. xanh lam.	C. tím.	D. nâu đỏ.
[bookmark: c65]Câu 13. Khi thủy phân saccharose trong môi trường acid thu được sản phẩm là
	A. ethanol.	B. glucose và fructose.
	C. glucose.	D. fructose.
Câu 14. Saccharose và glucose đều có phản ứng
[bookmark: _Hlk204374356]	A. nước bromine.	B. thuốc thử Tollens.	C. hòa tan Cu(OH)2.	D. thủy phân.
Câu 15. Dung dịch chất nào sau đây hòa tan Cu(OH)2, cho dung dịch có màu xanh lam?
[bookmark: _Hlk203119912]	A. Saccharose.	B. Ethyl alcohol.	C. Propane-1,3-diol.	D. Acetic aldehyde.
[bookmark: _Hlk179116233]Câu 16. Cho các dung dịch sau: saccharose, glucose, glycerol, ethylene glycol, methanol. Số lượng dung dịch có thể hòa tan Cu(OH)2 là
[bookmark: c112a][bookmark: c112b][bookmark: c112c][bookmark: c112d]	A. 4.	B. 5.	C. 6.	D. 3.
Câu 17. (SGK 12) Cho các carbohydrate sau: glucose, fructose, saccharose và maltose. Số carbohydrate có khả năng mở vòng trong dung dịch nước là
[bookmark: c123a][bookmark: c123b][bookmark: c123c][bookmark: c123d][bookmark: c17d]	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 18. Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Glucose và saccharose đều là carbohydrate.
	B. Trong dung dịch, glucose và fructose đều hòa tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.
	C. Glucose và saccharose đều có phản ứng thể hiện tính chất của aldehyde.
	D. Glucose và fructose là đồng phân của nhau.
Câu 19. Thủy phân saccharose, thu được hai monosaccharide X và Y. Chất X có trong máu người lúc đói với nồng độ khoảng 4,4 - 7,2 mmol/L. Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Y không tan trong nước.	B. Y bị thủy phân trong môi trường kiềm.
	C. X có phân tử khối bằng 180.	D. X không có phản ứng tráng bạc.
Câu 20. Chất X là chất dinh dưỡng, được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ nhỏ và người ốm. Trong công nghiệp, X được điều chế bằng cách thủy phân chất Y. Chất Y là nguyên liệu để làm bánh kẹo, nước giải khát. Tên gọi của X, Y lần lượt là
[bookmark: c108a][bookmark: c108b][bookmark: c108c]	A. glucose và cellulose.	B. saccharose và tinh bột.
[bookmark: c108d]	C. fructose và glucose.	D. glucose và saccharose.
Câu 21. Thuỷ phân saccharose, thu được hai monosaccharide X và Y. Chất X có nhiều trong quả nho chín nên còn được gọi là đường nho. Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Y không tan trong nước.	B. X không có phản ứng tráng bạc.
	C. Y có phân tử khối bằng 342.	D. X có tính chất của alcohol đa chức.
Câu 22. Cho các phát biểu sau:
(a) Saccharose làm mất màu nước bromine.
(b) Saccharose tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.
(c) Thủy phân saccharose thu được một loại monosacharide duy nhất.
(d) Saccharose có nhiều trong cây mía, củ cải đường, hoa thốt nốt.
Số phát biểu đúng là
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
[bookmark: _Hlk204374501]Câu 23. Trong công nghiệp sản xuất đường saccharose, người ta đã sử dụng phương pháp nào để tách saccharose ra khỏi dung dịch nước mía?
	A. Chưng cất.	B. Sắc kí.	C. Kết tinh.	D. Chiết.
Câu 24. Một sinh viên tiến hành thí nghiệm thủy phân saccharose và kiểm tra xem dịch thủy phân có chứa glucose hay không thông qua các bước sau:
Bước 1: cho một lượng nhỏ saccharose nguyên chất vào nước để tạo thành dung dịch, đun sôi hỗn hợp trong vài phút và để nguội.
Bước 2: Thêm vào vài giọt thuốc thử Tollens vào dung dịch đã để nguội, đun nóng nhẹ. Tuy nhiên hiện tượng quan sát được không thấy xuất hiện kết tủa silver.
Nhận định nào dưới đây là đúng.
[bookmark: _Hlk168243000]	A. Sản phẩm thủy phân saccharose không có chứa glucose nên không xảy ra phản ứng tráng bạc.
	B. Thời gian đun nóng thí nghiệm chưa đủ nên không xảy ra phản ứng tráng bạc.
	C. Phản ứng không xảy ra do saccharose chưa bị thủy phân.
	D. Cần thêm dung dịch sodium hydroxide để làm xúc tác cho phản ứng thủy phân.
[bookmark: _Hlk203119815]Câu 25. Thí nghiệm: Phản ứng của saccharose với Cu(OH)2
Chuẩn bị: Hoá chất: dung dịch CuSO4 5%, dung dịch NaOH 10%, dung dịch saccharose 5%. Dụng cụ: ống nghiệm. Tiến hành:
Bước 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm. Sau đó, thêm khoảng 0,5 mL dung dịch CuSO4 5% vào, lắc nhẹ.
Bước 2: Cho khoảng 3 mL dung dịch saccharose 5% vào ống nghiệm, lắc đều.
Phát biểu nào sau đây sai?

	A. Phản ứng xảy ra ở bước 2 là 2C12H22O11 + Cu(OH)2 (C12H21O11)2Cu + 2H2O.
	B. Nếu thay dung dịch NaOH ở bước 1 bằng dung dịch KOH thì hiện tượng ở bước 2 vẫn tương tự.
	C. Thí nghiệm trên chứng minh saccharose có tính chất của polyalcohol.
	D. Ở bước 2, dung dịch thu được có màu xanh lam, sau đó chuyển sang màu đỏ gạch.

[bookmark: _Toc204626016]② BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Saccharose được cấu tạo từ một đơn vị α-glucose và một đơn vị β-fructose. Công thức cấu tạo của saccharose như hình dưới:
[image: A black background with a black square
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a) Saccharose là một polysaccharide có công thức phân tử là C12H22O11.		
b) Các đơn vị α-glucose và β-fructose liên kết với nhau qua liên kết α-1,2-glycoside.	
c) Do được cấu tạo từ một đơn vị α-glucose và một đơn vị β-fructose, vì vậy saccharose có khả năng tham gia phản ứng với thuốc thử Tollens.	
d) Nhóm –OH ở vị trí C4 (đơn vị α-glucose) là nhóm –OH hemiacetal.	
Hướng dẫn giải
a) Sai. Saccharose là một disaccharide
b) Đúng. 
c) Sai. Saccharose không chứa nhóm –CH=O, vì vậy không phản ứng với thuốc thử Tollens
d) Sai. Saccharose không có nhóm – OH hemiaetal
Câu 2: Phân tử maltose được tạo bởi hai đơn vị glucose, liên kết với nhau qua nguyên tử oxygen giữa C1 của đơn vị glucose này và C4 của đơn vị glucose kia. Công thức cấu tạo của maltose như hình dưới:
[image: A red and black background with Marfa lights in the background

Description automatically generated with medium confidence]
a) Maltose là một disaccharide có công thức phân tử là C12H22O11.	
b) Hai đơn vị glucose liên kết với nhau qua liên kết α-1,4-glycoside.	
c) Dạng mở vòng, maltose chứa nhóm –CH=O, vì vậy maltose có khả năng tham gia phản ứng với thuốc thử Tollens.	
d) Dạng mạch vòng, nhóm –OH ở vị trí C1 và C4 là nhóm –OH hemiacetal.		
Hướng dẫn giải
a) Đúng. 
b) Đúng. 
c) Đúng. 
d) Sai. nhóm –OH ở vị trí C1 là nhóm –OH hemiacetal.
[bookmark: _Hlk201342759]Câu 3: Cấu trúc phân tử saccharose và maltose được cho dưới đây:
[image: A close-up of chemical formulas

AI-generated content may be incorrect.]
a) Phân tử saccharose không còn nhóm – OH hemiacetal và nhóm – OH hemiketal.
b) Phân tử saccharose và maltose đều không có khả năng mở vòng.
c) Phân tử saccharose tạo bởi một đơn vị β - glucose và một đơn vị α - fructose, liên kết với nhau qua nguyên tử oxygen giữa C1 của đơn vị β - glucose và C4 của đơn vị α - fructose.
d) Saccharose và maltose đều là các disaccharide.
Hướng dẫn giải
a) Đúng.
b) Sai vì maltose có khả năng mở vòng.
c) Sai vì liên kết với nhau qua nguyên tử oxygen giữa C1 của đơn vị β - glucose và C2 của đơn vị α - fructose.
	d) Đúng.
[bookmark: _Hlk201343007]Câu 4: Saccharose monolaurate được tổng hợp bằng phản ứng ester hóa giữa saccharose (đường mía hoặc đường củ cải) với lauric acid, một acid béo no có nhiều trong dầu dừa. Saccharose monolaurate được sử dụng như một chất nhũ hóa và chất hoạt động bề mặt trong thực phẩm và mĩ phẩm. Saccharose monolaurate được đánh giá an toàn và thân thiện với môi trường. Công thức cấu tạo của saccharose monolaurate như sau:
[image: A structure of a chemical formula

AI-generated content may be incorrect.]
a) Lauric acid có chứa 12 nguyên tử carbon trong phân tử.
b) Saccharose monolaurate có đầu ưa nước là gốc saccharose và đuôi kị nước là gốc hydrocarbon có mạch carbon dài.
c) Trong saccharose monolaurate, gốc laurate gắn với nguyên tử C số 2 ở gốc glucose.
d) Thủy phân saccharose monolaurate trong môi trường acid thu được tối đa hai sản phẩm hữu cơ.
Hướng dẫn giải
a) Đúng.
b) Đúng.
c) Sai. C số 6
d) Sai vì thu được 3 sản phẩm hữu cơ: lauric acid, glucose, fructose.
Câu 5: (SGK Hoá học 12 ) Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm. Sau đó, thêm khoảng 0,5 mL dung dịch CuSO4 5% vào, lắc nhẹ.
Bước 2: Cho khoảng 3 mL dung dịch saccharose 5% vào ống nghiệm, lắc đều.
a) Sau bước 2, kết tủa tan tạo thành dung dịch màu xanh lam.	
b) Thí nghiệm trên chứng minh saccharose có tính chất của aldehyde.	
c) Ở bước 2, nếu thay saccharose bằng maltose thì hiện tượng ở bước 2 xảy ra tương tự.	
d) Sau bước 2, nếu đun nóng thu được kết tủa Cu2O màu đỏ gạch.	
Hướng dẫn giải
a) Đúng. 
b) Sai. Chứng minh saccharose có tính chất polyalcohol
c) Đúng. Maltose cũng có các nhóm –OH liền kề.
d) Sai. Saccharose không có tính chất aldehyde
Câu 6: (SGK Hoá học 12 ) Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm. Sau đó, thêm khoảng 0,5 mL dung dịch CuSO4 5% vào, lắc nhẹ.
Bước 2: Cho khoảng 3 mL dung dịch saccharose 5% vào ống nghiệm, lắc đều.
a) Ở bước 1, nếu thay dung dịch NaOH bằng dung dịch KOH thì hiện tượng ở bước 2 xảy ra tương tự.	
b) Sau bước 2, kết tủa tan tạo thành dung dịch màu xanh lam.	
c) Thí nghiệm trên chứng minh saccharose có tính chất của polyalcohol.		
d) Nếu thay dung dịch saccharose bằng dung dịch glucose, sau bước 2 đun nóng thu được kết tủa Cu2O đỏ gạch.	
Hướng dẫn giải
a) Đúng. 
b) Đúng. 
c) Đúng. 
d) Đúng. Glucose có nhóm – CHO nên phản ứng Cu(OH)2 thu được Cu2O
[bookmark: _Hlk204374667]Câu 7: Một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm với 4 bình erlene có các thành phần tương ứng như sau:
	STT
	Bình 1
	Bình 2
	Bình 3
	Bình 4
	Bình 5

	Thành phần
	Nấm men
Nước ấm (40oC)
	Nấm men
Saccharose
Nước ấm (40oC)
	Nấm men
Saccharose
Nước lạnh
	Nấm men
Saccharose
Nước nóng (80oC)
	Saccharose
Nước ấm (40oC)


Năm bình erlene sau đó được đậy kín bằng quả bóng bay. Sau khoảng 1 giờ, nhóm học sinh nhận thấy chỉ quả bóng bay ở bình 2 và bình 3 được thổi phồng, trong đó quả bóng ở bình 2 to hơn.
a) Thí nghiệm cho thấy nấm men không thể tự sinh ra khí nếu không được cung cấp nguồn carbohydrate.
b) Bóng bay được thổi phồng nhờ hai quá trình: thuỷ phân saccharose và lên men glucose, fructose.
c) Từ kết quả thí nghiệm, có thể kết luận: nhiệt độ càng cao, phản ứng lên men diễn ra càng nhanh.
d) Nhiệt độ cao có thể làm giảm hoạt tính xúc tác của enzyme.
Hướng dẫn giải
	Bình
	Thành phần
	Quan sát sau 1 giờ

	1
	Nấm men + Nước ấm (40°C)
	Không phồng

	2
	Nấm men + Saccharose + Nước ấm (40°C)
	Phồng to nhất

	3
	Nấm men + Saccharose + Nước lạnh
	Phồng (nhưng ít hơn bình 2)

	4
	Nấm men + Saccharose + Nước nóng (80°C)
	Không phồng

	5
	Saccharose + Nước ấm (40°C) (không có nấm men)
	Không phồng


a) Đúng.
b) Đúng.
c) Sai. Lên men xảy ra nhanh nhất ở nhiệt độ thích hợp (khoảng 30–40°C), quá cao sẽ ức chế.
d) Đúng.
[bookmark: _Toc204626017]③ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN
[bookmark: _Toc204626018]Câu 1: (SGK Hoá học 12 ) Maltose có công thức phân tử C12H22O11, cấu tạo từ hai đơn vị glucose qua liên kết α-1,4-glycoside. Ở dạng mạch vòng, tổng số nhóm –OH trong phân tử maltose là bao nhiêu?	
Đáp án: 8.
Công thức maltose dạng mạch vòng: [image: A red line in a black background
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Câu 2: (SGK Hoá học 12 ) Maltose có công thức phân tử C12H22O11, cấu tạo từ hai đơn vị glucose qua liên kết α-1,4-glycoside. Ở dạng mạch vòng, tổng số nhóm –OH hemiacetal trong phân tử maltose là bao nhiêu?
Đáp án: 1.
Công thức maltose dạng mạch vòng: [image: A red line in a black background
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Câu 3: (SGK Hoá học 12 ) Cho các carbohydrate sau: glucose, fructose, saccharose và maltose. Số carbohydrate có khả năng mở vòng trong dung dịch nước là bao nhiêu?		
Đáp án: 3. Gồm: glucose, fructose và maltose.
Câu 4: Cho các phát biểu sau:
(a) Ở điều kiện thường, maltose và saccharose đều là những chất rắn, dễ tan trong nước; 
(b) Saccharose bị hoá đen trong H2SO4 đặc; 
(c) Trong công nghiệp dược phẩm, saccharose được dùng để pha chế thuốc.
(d) Maltose được sử dụng trong công nghiệp sản xuất bia.
Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên?						
Đáp án: 4.
Câu 5: Cho các phát biểu: 
(a) Maltose được tạo ra chủ yếu do quá trình lên men glucose.
(b) Saccharose có cả cấu tạo dạng mạch hở và dạng mạch vòng.
(c) Mỗi phân tử maltose gồm 2 đơn vị β – glucose.
(d) Hai đơn vị glucose trong phân tử maltose liên kết với nhau bằng liên kết α – 1,2 – glycoside. 
(e) Phân tử maltose không có nhóm –OH hemiacetal.
Có bao nhiêu phát biểu không đúng?			
Đáp án: 5.
(a) Sai vì maltose tạo ra do quá trình thủy phân tinh bột.
(b) Sai vì saccharose chỉ có cấu tạo dạng mạch vòng.
(c) Sai vì mỗi phân tử maltose gồm 2 đơn vị α – glucose.
(d) Sai vì hai đơn vị glucose trong phân tử maltose liên kết với nhau bằng liên kết α – 1,4 – glycoside.
(e) Sai vì phân tử maltose có thể mở vòng do có nhóm hemiacetal.
[bookmark: _Hlk202080339]Câu 6: Trong công nghiệp, saccharose được sử dụng làm nguyên liệu trong kĩ thuật tráng gương, tráng ruột phích theo sơ đồ:


Disaccharide  Monosaccharide  Bạc kim loại.
Trong quá trình trên, từ 1 mol saccharose tạo được tối đa bao nhiêu mol bạc kim loại?
Đáp án: 4.


PHẦN 3: TINH BỘT – CELLULOSE
[bookmark: _Toc204626019]① BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
[bookmark: _Hlk202082386]Câu 1: Cellulose thuộc loại polysaccharide, là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong gỗ, bông gòn. Công thức của cellulose là
	A. (C6H10O5)n.	B. C12H22O11.	C. C6H12O6.	D. C2H4O2.
Câu 2: Cellulose có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi đơn vị C6H10O5 có 3 nhóm OH, nên có thể viết là
	A. [C6H5O2(OH)3]n.		B. [C6H8O2(OH)3]n.	
	C. [C6H7O2(OH)3]n.		D. [C6H7O3(OH)2]n.
Câu 3: [CD - SGK] Trong các chất dưới đây, chất nào được tạo thành từ đơn vị khác ngoài đơn vị glucose?
	A. Maltose.	B. Saccharose.	C. Tinh bột.	D. Cellulose.
Câu 4: Đun nóng tinh bột trong dung dịch acid vô cơ loãng sẽ thu được
	A. cellulose.	B. glucose.	C. glycerol.	D. ethyl acetate.
Câu 5: Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường acid, thu được chất nào sau đây?
	A. Glucose.	B. Saccharose.	C. Ethyl alcohol.	D. Fructose.
Câu 6: Chất nào sau đây bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường acid?
	A. Glycerol.	B. Fructose.	C. Glucose.	D. Cellulose.
Câu 7: Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iodine hợp chất có màu xanh tím. Polymer X là
	A. tinh bột.	B. cellulose.	C. saccharose.	D. glycogen.
Câu 8: Sản phẩm cuối cùng của sự thủy phân tinh bột trong cơ thể người là
	A. glucose.	B. saccharose.	C. glycogen.	D. CO2 và H2O.
Câu 9: Tinh bột là sản phẩm quang hoá của cây xanh và được dự trữ trong các loại hạt, củ, quả,… Trong các loại nông sản: hạt gạo, hạt lúa mạch, củ khoai lang, củ sắn, loại nào có chứa hàm lượng tinh bột cao nhất?
	A. Hạt lúa mạch.	B. Hạt gạo.	C. Củ khoai lang.	D. Củ sắn.
Câu 10: Trong tinh bột chứa khoảng 20% phần có khả năng tan trong nước, đó là
	A. Amylopectin.	B. Amylose.	C. Glucose.	D. Fructose.
Câu 11: Công thức cấu tạo dạng amylose của tinh bột là


[bookmark: c75a][bookmark: c75b][bookmark: c75c]	A. 	B. 


[bookmark: c75d]	C. 	D. 
Câu 12: Cặp chất nào sau đây đều có khả năng thủy phân trong môi trường acid, đun nóng?
	A. Fructose và tinh bột.	B. Saccharose và cellulose.
	C. Glucose và saccharose.	D. Glucose và fructose.
Câu 13: Trong một thí nghiệm nghiên cứu, một sinh viên phát hiện nước ép của quả táo xanh chuyển sang màu xanh tím khi tiếp xúc với dung dịch iodine, trong khi nước ép của quả táo chín có thể tham gia phản ứng với thuốc thử Tollens. Phát biểu nào dưới đây là không đúng?
	A. Nước ép của quả táo xanh có chứa tinh bột nên có phản ứng màu với iodine.
	B. Nước ép của quả táo chín có chứa nhiều maltose nên tham gia phản ứng với thuốc thử Tollens.
	C. Nước ép của quả táo chín có thể tham gia phản ứng với Cu(OH)2 đun nóng, cho kết tủa đỏ gạch.
	D. Nước ép của quả táo chín có thể làm mất màu dung dịch bromine.
Câu 14: Trong quả chuối xanh có chứa chất X làm iodine chuyển thành màu xanh tím, trong quả chuối chín có chất Y có phản ứng tráng gương. Chất X, Y lần lượt là:
	A. tinh bột, glucose.	B. Saccharose, fructose.
	C. Cellulose, glucose.	D. Cellulose, fructose.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Phân tử cellulose được cấu tạo từ các đơn vị fructose.
B. Fructose không có phản ứng tráng bạc.
C. Amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
D. Saccharose không tham gia phản ứng thủy phân.
Câu 16: Chất X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp, điều kiện thường, X là chất rắn vô định hình. Thủy phân X nhờ xúc tác acid hoặc enzyme, thu được chất Y có ứng dụng làm thuốc tăng lực trong y học. Chất X và Y lần lượt là
	A. tinh bột và glucose.	B. tinh bột và saccharose.
	C. cellulose và saccharose.	D. saccharose và glucose.
Câu 17: Chất rắn X vô định hình, màu trắng, không tan trong nước nguội. Thủy phân X với xúc tác acid hoặc enzyme, thu được chất Y. Chất X và Y lần lượt là
	A. tinh bột và glucose.	B. tinh bột và saccharose.
	C. cellulose và saccharose.	D. saccharose và glucose.
Câu 18: Chất X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Thủy phân hoàn toàn X (xúc tác acid) thu được chất Y. Chất Y có nhiều trong quả nho chín nên còn được gọi là đường nho. Hai chất X và Y lần lượt là
	A. Tinh bột và glucose.	B. Cellulose và saccharose.
	C. Cellulose và fructose.	D. Tinh bột và saccharose.
Câu 19: Nhận định nào sau đây là sai về cấu tạo phân tử cellulose?
	A. Mỗi mắt xích C6H10O5 trong phân tử có ba nhóm OH.
	B. Phân tử được cấu tạo bởi các gốc β-glucose.
	C. Liên kết giữa các gốc glucose là gọi là β-1,4-glycoside.
	D. Có cấu trúc mạch phân nhánh.
Câu 20: Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 đun nóng là:
	A. glucose, tinh bột và cellulose.	B. saccharose, tinh bột và cellulose.
	C. glucose, saccharose và fructose.	D. fructose, saccharose và tinh bột.
Câu 21: Ứng dụng nào sau đây của các carbohydrate là không đúng?
	A. Trong y học, glucose được dùng làm thuốc tăng lực, saccharose dùng để pha chế thuốc.
[bookmark: _Hlk95319848]	B. Cellulose trinitrate là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.
	C. Trong công nghiệp, tinh bột được dùng để sản xuất bánh kẹo, glucose, hồ dán,.
	D. Glucose được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp tráng gương, tráng ruột phích.

Câu 22: Phương trình: 6nCO2 + 5nH2O (C6H10O5)n + 6nO2 là phản ứng hoá học chính của quá trình nào sau đây?
	A. quá trình hô hấp.	B. quá trình quang hợp.
	C. quá trình khử.	D. quá trình oxi hoá.



Câu 23: Cho sơ đồ chuyển hóa: Cellulose X Y Z
Trong sơ đồ trên, các chất X, Y, Z lần lượt là
	A. glucose, amino gluconate, gluconic acid.
	B. glucose, ammonium gluconate, gluconic acid.
	C. fructose, amino gluconate, gluconic acid.
	D. fructose, ammonium gluconate, gluconic acid.
Câu 24: Cho dãy phản ứng hoá học sau:
[image: ]
Các giai đoạn có thể thực hiện nhờ xúc tác acid là
A. (1), (2). 	B. (2), (3). 	C. (1), (4). 	D. (2), (4).
Câu 25: Cho các phát biểu sau:
(a) Hydrogen hoá hoàn toàn glucose tạo ra acid gluconic.
(b) Ở điều kiện thường, glucose và saccharose đều là những chất rắn, dễ tan trong nước.
(c) Cellulose trinitrate là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.
(d) Amylopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glycoside.
(e) Saccharose bị hoá đen trong H2SO4 đặc.
(f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccharose được dùng để pha chế thuốc.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là
	A. 4.	B. 3.	C. 2.	D. 5.
Câu 26: Tiến hành thí nghiệm phản ứng của hồ tinh bột với iodine theo các bước sau đây:
Bước 1: Cho vài giọt dung dịch iodine vào ống nghiệm đựng sẵn 1 - 2 mL dung dịch hồ tinh bột (hoặc nhỏ vài giọt dung dịch iodine lên mặt cắt quả chuối xanh hoặc củ khoai lang tươi, sắn tươi).
Bước 2: Đun nóng dung dịch một lát, sau đó để nguội.
Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Ở bước 1, xảy ra phản ứng của iodine với tinh bột, dung dịch trong ống nghiệm chuyển sang màu xanh tím.
	B. Nếu nhỏ vài giọt dung dịch iodine lên mặt cắt của quả chuối chín thì màu xanh tím cũng xuất hiện.
	C. Ở bước 2, màu của dung dịch có sự biến đổi: xanh tím → không màu → xanh tím.
	D. Do cấu tạo ở dạng xoắn có lỗ rỗng, tinh bột hấp phụ iodine cho màu xanh tím.
Câu 27: Số mắc xích của glucose có trong cellulose là 30 000. Khối lượng phân tử trung bình của cellulose trong sợi bông là bao nhiêu (u)?
	A. 25.000.	B. 27.000.	C. 4.860.000.	D. 35.000
Hướng dẫn giải
(C6H10O5)n =162n => 161.30000 = 4.860.000.
Câu 28: Trong 1 kg gạo chứa 81% tinh bột có số mắt xích – C6H10O5 – là
	A. 3,011.1024.	B. 5,212.1024.	C. 3,011.1021.	D. 5,212.1021.
Hướng dẫn giải
mtb =1.0,81 = 0,81kg = 810g => ntb = 810:162 = 5 mol
=> n = 5. 6,023.1023= 3,011.1024.
[bookmark: _Hlk202038902]Câu 29: Trong cơ thể, tinh bột được chuyển hoá thành glucose và glucose cung cấp năng lượng cho tế bào theo phản ứng đơn giản hoá:


 

Giả thiết năng lượng từ tinh bột chiếm  tổng năng lượng thức ăn. Mỗi ngày, một học sinh lớp 12 cần năng lượng 8960 kJ thì nên ăn bao nhiêu gam tinh bột cho phù hợp?
A. 576 gam.	B. 311 gam.	C. 518 gam.	D. 345 gam.
Hướng dẫn giải: Chọn B

Khối lượng tinh bột cần ăn: .

Câu 30: Trong giấy A4, thành phần bột gỗ chiếm khoảng , còn lại là các chất phụ gia như chất làm đầy (calcium carbonate, kaolin), chất kết dính, chất tăng độ mịn, độ bóng, chất chống ẩm. Theo quy ước hiện nay, 1 ream giấy (còn gọi là ram hay gram) gồm 500 tờ. Định lượng giấy gsm (grams per square meter) là số gam giấy tính cho mỗi mét vuông.


Trong 1 ream giấy A4, khổ , định lượng 70 gsm, khối lượng bột gỗ là bao nhiêu kg, biết trong giấy có chứa  bột gỗ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
[bookmark: bước-1-tính-diện-tích-một-tờ-giấy-a4]🔹 Bước 1: Tính diện tích một tờ giấy A4
📏 Kích thước 1 tờ A4:
Chiều dài: 
Chiều rộng: 
➡️ Diện tích: 
[bookmark: bước-2-tính-khối-lượng-của-1-tờ-giấy-a4]🔹 Bước 2: Tính khối lượng của 1 tờ giấy A4
✅ Định lượng giấy (GSM) là: 
➡️ Diện tích 1 tờ là : 
[bookmark: bước-3-tính-khối-lượng-của-500-tờ-1-ream]🔹 Bước 3: Tính khối lượng của 500 tờ (1 ream)

🔹 Bước 4: Tính khối lượng bột gỗ (90%)
📌 Giấy chứa 90% là bột gỗ ⇒ ta lấy 90% của khối lượng giấy:

Câu 31: Ethyl alcohol được điều chế bằng phương pháp sinh hoá theo sơ đồ:


(C6H10O5)n  C6H12O6  C2H5OH.
Từ 16,2 kg gạo (chứa 80% tinh bột) điều chế được V lít ethyl alcohol. Biết hiệu suất của cả quá trình là 75% và khối lượng riêng của ethyl alcohol nguyên chất là 0,8 g/mL. Giá trị của V gần nhất với giá trị nào sau đây?
	A. 6.	B. 7.	C. 8.	D. 9.
Hướng dẫn giải
Tính khối lượng tinh bột trong 16,2 kg gạo:


Tính số mol tinh bột:


Tính số mol ethanol thu được theo hiệu suất 75%:


Tính khối lượng ethanol:


Tính thể tích ethanol thu được:


Câu 32: (SGK Hoá học 12) Cồn sinh học được dùng làm nhiên liệu sạch, được sản xuất thông qua quá trình lên men các chất hữu cơ như tinh bột, cellulose. Tính khối lượng ethanol thu được từ 1 tấn mùn cưa chứa 45% cellulose về khối lượng. Biết hiệu suất cả quá trình đạt 70%.
	A. 0,1789 tấn.	B. 0,077 tấn.	C. 0,22 tấn.	D. 0,004 tấn.
Hướng dẫn giải

(C6H10O5)n + nH2O  2nC2H5OH + 2nCO2


Câu 33: (SGK Hoá học 12) Ethanol có thể được sản xuất từ cellulose hoặc tinh bột. Loại ethanol này được dùng để sản xuất xăng E5 (chứa 5% ethanol về thể tích). Lượng ethanol thu được từ 1 tấn mùn cưa (chứa 50% cellulose, phần còn lại là chất trơ) có thể dùng để pha chế bao nhiêu lít xăng E5? Biết hiệu suất quá trình sản xuất ethanol từ cellulose là 60% và ethanol có khối lượng riêng là 0,8 gam.mL–1.
	A. 4260 lít.	B. 212,963 lít.	C. 224 lít.	D. 3407 lít.
Hướng dẫn giải

(C6H10O5)n + nH2O  2nC2H5OH + 2nCO2




Câu 34: Củ sắn khô chứa 38% khối lượng là tinh bột, còn lại là các chất không có khả năng lên men thành ethyl alcohol. Lên men 1 tấn sắn khô với hiệu suất cả quá trình là 81%. Toàn bộ lượng ethyl alcohol sinh ra để điều chế xăng E5 (có chứa 5% về thể tích ethyl alcohol). Biết khối lượng riêng của ethanol là 0,8 g/mL, thể tích xăng E5 thu được sau pha trộn là
	A. 218,5 lít.	B. 4370 lít.	C. 5430 lít.	D. 534 lít.
Hướng dẫn giải
Tính khối lượng tinh bột trong 1 tấn sắn khô:


Tính số mol tinh bột:


Tính số mol ethanol thu được (với hiệu suất 81%):


Tính khối lượng ethanol thu được:


Tính thể tích ethanol thu được:




Tính thể tích xăng E5 thu được:
Vì xăng E5 chứa 5% thể tích là ethanol, nên:




Câu 35: Ethyl alcohol được điều chế bằng cách lên men tinh bột theo sơ đồ:


Để điều chế 10 lít ethyl alcohol 46o cần m kg gạo (chứa 75% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ). Biết hiệu suất của cả quá trình là 80% và khối lượng riêng của ethyl alcohol nguyên chất là 0,8 g/mL. Giá trị của m là
	A. 3,600.	B. 6,912.	C. 10,800.	D. 8,100.
Hướng dẫn giải


⇒ 
Câu 36: Cellulose trinitrate là chất dễ cháy và nổ mạnh, được dùng làm thuốc súng không khói. Để sản xuất 11,88 kg cellulose trinitrate cần dùng m kg dung dịch HNO3 60% tác dụng với cellulose dư. Biết hiệu suất của cả quá trình tổng hợp đạt 90%. Giá trị của m là
	A. 12,6.	B. 14,0.	C. 16,8.	D. 8,4.
Hướng dẫn giải
Tính số mol cellulose trinitrate cần sản xuất



Tính số mol HNO cần dùng (theo hiệu suất 90%)



Tính khối lượng HNO cần dùng



Tính khối lượng dung dịch HNO 60% cần dùng



[bookmark: _Toc204626020]② BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
[bookmark: _Toc204626021]Câu 1: (SGK Hoá học 12 ) Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào ống nghiệm 2 mL dung dịch hồ tinh bột. Thêm tiếp 1 mL dung dịch H2SO4, lắc đều.
Bước 2: Đặt ống nghiệm vào cốc thủy tinh chứa cốc nước sôi, tiếp tục đun cách thủy trong khoảng 10 phút.
Bước 3: Thêm dần dung dịch NaOH vào ống nghiệm cho đến khi dung dịch bắt đầu chuyển sang môi trường kiềm (thử bằng cách dùng đũa thủy tinh chấm vào dung dịch, sau đó chấm vào mẩu giấy quỳ tím sao cho quỳ tím chuyển sang màu xanh). Thêm tiếp vào ống nghiệm 0,5 mL dung dịch NaOH và 1 mL dung dịch CuSO4. Kết tủa màu xanh xuất hiện.
Bước 4: Đun nóng ống nghiệm. Theo dõi sự thay đổi màu sắc kết tủa.
a) Sau bước 3, thêm dung dịch NaOH vào cốc thủy tinh để trung hòa acid H2SO4.	
b) Sau bước 4, kết tủa màu xanh (Cu(OH)2) chuyển dần sang kết tủa màu đỏ gạch (Cu2O).	
c) Từ hiện tượng ở bước 4, suy ra sản phẩm của phản ứng thủy phân hồ tinh bột ở bước 2 là fructose.	
d) Tinh bột cũng bị thủy phân nhờ các enzyme trong quá trình tiêu hoá thành dextrin (C6H10O5)x (x < n), maltose và glucose.	
Hướng dẫn giải

	(C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6 (glucose)


a) Đúng. NaOH được thêm vào để trung hoà H₂SO₄ sau thủy phân.
b) Đúng. Cu(OH)₂ ban đầu tạo kết tủa xanh, khi đun nóng với glucose → xuất hiện kết tủa Cu₂O đỏ gạch.
c) Sai. Thủy phân tinh bột thu được glucose, không phải fructose.
d) Đúng. Trong tiêu hóa, tinh bột bị enzym phân hủy thành dextrin, maltose và glucose.
Câu 2: (SGK Hoá học 12) Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho khoảng 5 mL dung dịch hồ tinh bột 1% vào ống nghiệm. Sau đó thêm khoảng 1 mL dung dịch HCl 1 M vào, lắc đều.
Bước 2: Đặt ống nghiệm vào cốc thủy tinh chứa cốc nước nóng, đun cách thủy trong khoảng 10 phút. Sau đó để nguội.
Bước 3: Thêm từ từ NaHCO3 vào đến khi ngừng sủi bọt khí.
Bước 4: Cho khoảng 2 mL dung dịch thu được vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2 (được điều chế bằng cách cho 0,5 mL dung dịch CuSO4 5% vào 2 mL dung dịch NaOH 10%, lắc nhẹ). Sau đó đặt ống nghiệm vào cốc thủy tinh chứa nước nóng khoảng 5 phút.
a) Sau bước 3, thêm NaHCO3 vào ống nghiệm để loại bỏ acid HCl.	
b) Sau bước 4, kết tủa màu xanh (Cu(OH)2) bị hòa tan thu được dung dịch màu xanh lam		
c) Từ hiện tượng ở bước 4, suy ra sản phẩm của phản ứng thủy phân hồ tinh bột ở bước 2 là glucose.	
d) Ở bước 4, xảy ra phản ứng khử glucose bằng Cu(OH)2/OH–.	
Hướng dẫn giải

	(C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6 (glucose)


a) Đúng. Thêm NaHCO₃ để trung hòa HCl còn dư.
b) Sai. Xuất hiện kết tủa đỏ gạch Cu₂O, không phải dung dịch xanh lam.
c) Đúng. Kết tủa Cu₂O chứng tỏ có mặt glucose sau thủy phân.
d) Sai. Glucose là chất khử, Cu(OH)₂ là chất bị khử.
Câu 3: (SGK Hoá học 12 ) Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho một lượng nhỏ bông vào cốc thủy tinh, cho tiếp 5 mL dung dịch H2SO4 70%. Dùng đũa thủy tinh khuấy đều, sau đó đặt cốc thủy tinh vào chậu nước nóng và khuấy đều cho tới khi tạo dung dịch đồng nhất.
Bước 2: Để nguội, lấy khoảng 1 mL dung dịch trong cốc cho vào ống nghiệm. Thêm từ từ NaHCO3 vào ống nghiệm đến khi dừng sủi bọt khí.
Bước 3: Cho vào ống nghiệm 2 mL dung dịch NaOH 10%, sau đó thêm tiếp 1 mL dung dịch CuSO4 2%. Lắc đều và đun nóng ống nghiệm.
a) Sợi bông khiếm khoảng 90% cellulose về khối lượng.	
b) Ở bước 2, thêm NaHCO3 vào ống nghiệm để loại bỏ acid H2SO4.	
c) Ở bước 3, kết tủa màu xanh (Cu(OH)2) chuyển sang màu đỏ gạch (Cu2O), chứng tỏ sản phẩm thủy phân cellulose ở bước 1 là glucose.	
d) Ở bước 3, có thể thay dung dịch NaOH bằng dung dịch KOH.	
Hướng dẫn giải

	(C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6 (glucose)


a) Đúng. Bông chứa khoảng 90% cellulose.
b) Đúng. Thêm NaHCO₃ để trung hòa acid H₂SO₄.
c) Đúng. Xuất hiện kết tủa đỏ gạch Cu₂O → sản phẩm là glucose.
d) Đúng. KOH cũng tạo được Cu(OH)₂ tương tự NaOH.
Câu 4: (SGK Hoá học 12 ) Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho 10 mL dung dịch H2SO4 70% vào cốc thủy tinh, thêm một lượng nhỏ cellulose (bông) vào cốc và dùng đũa thủy tinh khuấy đều. Sau đó, đặt cốc thủy tinh vào cốc nước nóng và khuấy trong khoảng 3 phút để cellulose tan hết tạo dung dịch đồng nhất.
Bước 2: Trung hòa dung dịch bằng cách thêm từ từ NaHCO3 đến khi dừng sủi bọt khí, sau đó thêm tiếp 5 mL dung dịch NaOH 10%.
Bước 3: Cho 5 mL dung dịch thu được ở trên vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2 (được điều chế bằng cách cho 0,5 mL dung dịch CuSO4 5% vào 2 mL dung dịch NaOH 10%, lắc nhẹ). Đun nóng đều ống nghiệm khoảng 2 phút, sau đó để ống nghiệm trên giá khoảng 3 phút.
a) Ở bước 1, có thể thay dung dịch acid H2SO4 bằng dung dịch acid HCl.	
b) Sản phẩm thủy phân cellulose ở bước 1 là glucose. Phản ứng này áp dụng trong sản xuất ethyl alcohol công nghiệp.	
c) Ở bước 3, kết tủa màu xanh (Cu(OH)2) tan tạo dung dịch màu xanh lam.		
d) Ở một số động vật ăn cỏ (nhai lại), cellulose cũng bị thủy phân thành glucose khi có mặt enzyme cellulase (thường có trong dạ dày).	
Hướng dẫn giải

	(C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6 (glucose)


a) Đúng. HCl cũng có thể dùng để thủy phân cellulose.
b) Đúng. Thủy phân cellulose thu được glucose, dùng trong sản xuất ethanol.
c) Sai. Kết tủa Cu(OH)₂ không tan mà chuyển thành Cu₂O đỏ gạch.
d) Đúng. Cellulose bị phân giải bởi enzyme cellulase trong dạ dày động vật nhai lại.
Câu 5: (SGK Hoá học 12 ) Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào ống nghiệm 1 mL dung dịch hồ tinh bột.
Bước 2: Thêm vào ống nghiệm vài giọt iodine trong KI, lắc đều.
a) Ở bước 2, tinh bột tác dụng với iodine trong KI tạo hợp chất màu xanh tím. 	
b) Trong phân tử tinh bột, các phân tử amylose có dạng xoắn, khi tương tác với iodine tạo ra hợp chất màu tím.	
c) Ở bước 1, nếu thay tinh bột bằng glucose thì hiện tượng ở bước 2 xảy ra tương tự.	
d) Để nhận biết hai chất: hồ tinh bột và dung dịch glucose ta có thể dùng thuốc thử là dung dịch iodine trong KI.	
Hướng dẫn giải
a) Đúng. Iodine tạo màu xanh tím với tinh bột do phản ứng với amylose.
b) Đúng. Amylose có cấu trúc xoắn → giữ được iodine → tạo màu đặc trưng.
c) Sai. Glucose không phản ứng với iodine → không có màu xanh tím.
d) Đúng. Dung dịch iodine giúp phân biệt tinh bột (có màu) và glucose (không màu).
Câu 6: (SGK Hoá học 12 – CTST) Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh 4 mL dung dịch HNO3 đặc. Đặt cốc vào chậu nước đá. Thêm tiếp từ từ 8 mL dung dịch H2SO4 đặc. Khuấy đều bằng đũa thủy tinh.
Bước 2: Dàn mỏng bông thành lớp mỏng, rộng bằng cốc đáy thủy tinh. Cho bông vào cốc. Dùng đũa thủy tinh nhấn chìm khối bông xuống hỗn hợp acid.
Bước 3: Đặt cốc vào chậu nước nóng khoảng 60 – 70 oC trong khoảng 7 phút.
Bước 4: Gắp sản phẩm ra khỏi cốc, rửa sạch bằng dung dịch NaHCO3 và nước, sau đó ép khô bằng giấy lọc.
a) Sau bước 3, sản phẩm thu được có màu vàng. 	
b) Cellulose phản ứng với hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc, tùy điều kiện mà một, hai hay cả 3 nhóm hydroxy này có thể phản ứng với HNO3 tạo thành cellulose nitrate.	
c) Ở bước 1, nếu thay cellulose bằng tinh bột thì vẫn thu được sản phẩm là cellulose nitrate.	
d) Sau bước 4, lấy sản phẩm thu được đốt cháy thấy có khói trắng xuất hiện.	
Hướng dẫn giải

[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3  [C6H7O2(ONO2)3]n (cellulose trinitrate) + 3nH2O

[C6H7O2(OH)3]n + 2nHNO3  [C6H7O2(OH)(ONO2)3]n (cellulose dinitrate) + 2nH2O
a) Đúng. Cellulose nitrate thường có màu vàng nhạt.
b) Đúng. Các nhóm –OH trong cellulose phản ứng với HNO₃ tạo ester nitric.
c) Sai. Tinh bột không có cấu trúc phù hợp → không tạo cellulose nitrate.
d) Sai. Cellulose nitrate cháy sạch, không sinh khói trắng hay tàn (vì không chứa chất tạo khói).
[bookmark: _Hlk204375150]Câu 7: Trong quá trình lên men tinh bột thành ethanol, nấm men là chất xúc tác giúp chuyển hóa glucose thành ethanol và khí CO2 trong điều kiện yếm khí (không có oxygen), quá trình lên men tỏa nhiệt. Từ 300 gam tinh bột, thực hiện quá trình lên men rượu trong phòng thí nghiệm, kết quả biểu diễn theo đồ thị sau:
		
Kết quả nghiên cứu nhận thấy:
- Tốc độ phản ứng tăng lên và dung dịch trở nên đặc và nhiệt độ dung dịch tăng dần.
- Sau ngày thứ 10, phản ứng hầu như dừng lại mặc dù trong dung dịch vẫn còn glucose chưa bị chuyển hóa hết. 
a) Hiệu suất của quá trình lên men tại ngày thứ 10 là 60%.
b) Từ 300 gam tinh bột, sau 12 ngày thực hiện quá trình lên men rượu trong phòng thí nghiệm thì thu được 2,5 mol ethyl alcohol.
c) Ngoài ethanol, trong quá trình lên men, có thể sinh ra các sản phẩm phụ như acetaldehyde, acetic acid hoặc ethyl acetate tùy theo các điều kiện của quá trình lên men.
d) Lên men rượu diễn ra trong điều kiện yếm khí, điều này là cần thiết để nấm men có thể hoạt động hiệu quả và tạo ra ethanol.
Hướng dẫn giải


Câu 8: (SGK Hoá học 12 – KNTT) Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho khoảng 50 mL dung dịch CuSO4 1 M vào cốc 250 mL. Thêm 20 mL dung dịch NaOH 20% vào, khuấy đều.
Bước 2: Lọc tách kết tủa, cho vào cốc thuỷ tinh 250 mL. Thêm khoảng 50 mL dung dịch NH3 đặc, khuấy đều đến khi kết tủa tan hết thu được nước Schweizer.
Bước 3: Thêm một lượng nhỏ bông vào khoảng 30 mL nước Schweizer và khuấy đều trong khoảng 3 phút.
a) Ở bước 1, thu được kết tủa màu xanh (Cu(OH)2). 	
b) Ở bước 3, cellulose tan trong nước Schweizer thu được dung dịch nhớt màu xanh lam.	
c) Ở bước 3, nếu thay cellulose bằng tinh bột thì hiện tượng ở bước 3 xảy ra tương tự.		
d) Cellulose tan được trong nước Schweizer và trong các dung môi hữu cơ thông thường như ether, benzene,…	
Hướng dẫn giải
a) Đúng. 
b) Đúng. 
c) Sai. Tinh bột không tham gia phản ứng này
d) Sai. Cellulose không tan trong nước và các dung môi hữu cơ thông thường
[bookmark: _Hlk201341608]Câu 9: Enzyme amylase là một protein có khả năng xúc tác cho phản ứng thủy phân tinh bột. Hoạt tính xúc tác của enzyme càng cao thì phản ứng thủy phân tinh bột diễn ra càng nhanh. Hoạt tính xúc tác của enzyme phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ, pH,… Một nhóm học sinh dự đoán " pH càng tăng thì hoạt tính xúc tác của enzyme amylase càng cao". Từ đó, học sinh tiến hành thí nghiệm ở nhiệt độ không đổi nhưng thay đổi pH của môi trường để kiểm tra dự đoán trên như sau:
Buớc 1: Thêm 2,0 mL dung dịch một loại enzyme amylase vào một ống nghiệm chứa 5,0 mL dung dịch có vai trò duy trì ổn định pH bằng 5 .
Buớc 2: Thêm tiếp 2,0 mL dung dịch tinh bột vào ống nghiệm trên, lắc đều.
Buớc 3: Sau khoảng mỗi 10 giây, dùng ống hút lấy 1-2 giọt hỗn hợp phản ứng trong ống nghiệm và cho vào đĩa sứ chứa sẵn dung dịch iodine, quan sát để từ đó xác định thời gian tinh bột thủy phân hết.
Lặp lại thí nghiệm theo ba bước trên, chỉ thay đổi pH dung dịch trong Bước 1 lần lượt là 6, 7, 8, 9.

Nhóm học sinh ghi lại kết quả thời gian  (giây) mà tinh bột thủy phân hết trong môi trường pH = 5, 6, 7, 8, 9 và vẽ đồ thị như hình bên.
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a) Ở Buớc 3 , nếu dung dịch iodine chuyển sang màu xanh tím nghĩa là tinh bột thủy phân hết.
b) Theo số liệu thu được, phản ứng thủy phân tinh bột ở pH = 9 diễn ra nhanh hơn ở pH = 8.
c) Ở các giá trị pH nghiên cứu, hoạt tính xúc tác của enzyme amylase cao nhất tại pH = 7.
d) Từ kết quả thí nghiệm, kết luận được hoạt tính xúc tác của enzyme amylase tăng khi pH tăng.
Hướng dẫn giải
a) Sai. Nếu dung dịch iodine chuyển sang màu xanh tím nghĩa là tinh bột chưa bị thủy phân hết.
b) Sai. Vì ở pH = 8, thì thời gian thủy phân tinh bột là 100s; còn ở pH = 9, thì thời gian thủy phân tinh bột là 180s.
c) Đúng. Vì tại pH = 7, phản ứng thủy phân tinh bột diễn ra nhanh nhất.
d) Sai. Vì khi pH tăng từ 5 – 7 thì hoạt tính xúc tác của enzyme tăng nhưng khi pH tăng từ 7 – 9 thì hoạt tính xúc tác của enzyme lại giảm.
[bookmark: _Hlk201342308]Câu 10: Tại một nhà máy sản xuất rượu, cứ 10 tấn tinh bột (chứa 6,85% tạp chất trơ) sẽ sản xuất được 7,21 m³ dung dịch ethanol 40° (cho khối lượng riêng của ethanol nguyên chất là 0,789 g/cm³). Tinh bột là một polysaccharide gồm nhiều gốc α-glucose liên kết với nhau tạo ra hai dạng mạch amylose và amylopectin. Dưới đây là một đoạn cấu tạo của tinh bột:
[image: A chemical structure with black text
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a) Amylopectin có các gốc α-glucose liên kết với nhau bởi liên kết α-1,4-glycoside và α-1,6-glycoside.
b) Tinh bột bị thủy phân hoàn toàn trong môi trường acid tạo thành glucose.
c) Hiệu suất của quá trình sản xuất ethanol ở trên đạt 40% (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
d) Đoạn mạch trên có các gốc α-glucose được liên kết với nhau bằng liên kết α-1,4-glycoside.
Hướng dẫn giải
a) Đúng. Amylopectin có cấu trúc mạch nhánh gồm các liên kết α-1,4-glycoside và nhánh α-1,6-glycoside.
b) Đúng. Trong môi trường acid, tinh bột bị thủy phân hoàn toàn tạo ra glucose.
c) Sai. Hiệu suất sản xuất ethanol 40° từ 10 tấn tinh bột < 40% (tính toán được khoảng 38,4%).
d) Đúng. Đoạn mạch được mô tả có liên kết α-1,4-glycoside giữa các gốc α-glucose.

📘 Dữ kiện bài toán:
	Tinh bột: 10.000 kg
	Tạp chất: 6,85% → còn 93,15%
	Ethanol thu được: 7210 L
	Nồng độ ethanol: 40°
	Khối lượng riêng: 0.789 kg/L
	162 kg tinh bột → 92 kg ethanol



③ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1: (SGK Hoá học 12 – CTST) Cho 6 carbohydrate sau: glucose, fructose, maltose, saccharose, tinh bột và cellulose. Có bao nhiêu carbohydrate đã cho thuộc nhóm polysaccharide?	
Đáp án: 2. Tinh bột và cellulose.
[bookmark: _Hlk206006927]Câu 2: (SGK Hoá học 12 – KNTT) Cellulose là polymer thiên nhiên, có công thức phân tử là (C6H10O5)n. Phân tử cellulose tạo bởi nhiều đơn vị β-glucose. Số nhóm – OH trong một đơn vị β-glucose là bao nhiêu?										
Đáp án: 3. Công thức cellulose: [C6H7O2(OH)3]n.
[bookmark: _Hlk201341961]Câu 3: Cho sơ đồ sau:  




CO2  (C6H10O5)n    C6H12O6   C2H5OH CH3COOH

Gán số thứ tự phương trình hoá học của các phản ứng theo tên gọi: lên men rượu, thủy phân, quang hợp, lên men giấm và sắp xếp theo trình tự thành dãy bốn số (ví dụ:  ).
Đáp án: 3214.
Câu 4: Cho sơ đồ chuyển hoá:

	
Biết X là monosaccharide; Y, Z là các hợp chất hữu cơ. Phân tử khối của Z là bao nhiêu?
Đáp án: 196.
	Chất
	Tên
	CTPT
	M

	X
	Glucose
	C₆H₁₂O₆
	180

	Y
	Ammonium gluconate
	C₆H₁₃NO₇
	211

	Z
	Gluconic acid
	C₆H₁₂O₇
	196


[bookmark: _Hlk202081005]Câu 5: Cho các phân tử: tinh bột, cellulose, saccharose, maltose, fructose và glucose. Có bao nhiêu phân tử có chứa liên kết glycoside?
Đáp án: 4. tinh bột, cellulose, saccharose, maltose
Câu 6: Cho các phân tử: tinh bột, cellulose, saccharose, maltose và fructose. Có bao nhiêu phân tử có chứa liên kết -1,4-glycoside?
Đáp án: 2. tinh bột, maltose
Câu 7: Cho dãy các chất: glucose, cellulose, saccharose, tinh bột, fructose và maltose. Số chất trong dãy tham gia phản ứng thủy phân là bao nhiêu?						
Đáp án: 4. cellulose, saccharose, tinh bột và maltose.
[bookmark: _Hlk201341728]Câu 8: Cho phương trình hóa học của các phản ứng được đánh số thứ tự từ 1 tới 4 dưới đây:


(1) (tinh bột)  (glucose)


(2)  (glucose) 


(3)  (glucose) 



(4)  (glucose) 

Gán số thứ tự phương trình hoá học của các phản ứng theo tên gọi: lên men rượu, thủy phân, lên men lactic, tráng gương và sắp xếp theo trình tự thành dãy bốn số (ví dụ:  ).
Đáp án: 2134.

[bookmark: _Hlk204375261]Câu 9: Cellulose trinitrate (hay nitrocellulose) là một chất dễ cháy, được sử dụng trong sản xuất thuốc súng không khói, chất nổ. Một đoạn mạch cellulose trinitrate có phân tử khối là 1782000 chứa bao nhiêu đơn vị -glucose?
Đáp án: 6000.
Câu 10: Từ m kg mùn cưa chứa 50% cellulose (còn lại là tạp chất trơ) sản xuất được 80 kg glucose với hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%. Tính giá trị của m?				
Đáp án: 180

(C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6 (glucose)



Giải thích:

	 là khối lượng cellulose tinh khiết
	Chia cho 162 → số mol cellulose
	Nhân 180 → khối lượng glucose lý thuyết
	Nhân hiệu suất 80% → khối lượng glucose thực tế: 80 kg
Câu 11: Người ta sản xuất rượu vang từ nho với hiệu suất 95%. Biết trong loại nho này chứa 60% glucose, khối lượng riêng của ethanol là 0,8 g/mL. Để sản xuất 100 lít rượu vang 15o cần khối lượng x kg nho. Giá trị của x bằng bao nhiêu?					
Đáp án: 41,2


 
💡 Giải thích nhanh:

	: khối lượng glucose có trong nho
	Chia 180 → số mol glucose
	Nhân 92 → khối lượng ethanol lý thuyết
	Nhân 95% → khối lượng ethanol thực tế
	Vế phải: khối lượng ethanol trong 100 L rượu vang 15°, D = 0,8
Câu 12: Từ 405 kg tinh bột (chứa 20% tạp chất trơ) sản xuất được m kg glucose với hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%. Giá trị của m là bao nhiêu?				
Đáp án: 288.
(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6


 
[bookmark: giải-thích-nhanh-1]💡 Giải thích nhanh:

	: lượng tinh bột tinh khiết (loại bỏ tạp chất)
	Chia 162: đổi ra mol tinh bột
	Nhân 180: khối lượng glucose lý thuyết
	Nhân 80%: lấy hiệu suất thực tế
	Kết quả là m (kg glucose thực tế)
Câu 13: Để sản xuất 150 lít cồn y tế 70o người ta cần lên men tối thiểu m kg glucose. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 80%, khối lượng riêng của ethanol là 0,8 g/mL. Giá trị của m bằng bao nhiêu?
Đáp án: 205



📌 Giải thích:
	: mol glucose
	× 92: khối lượng ethanol lý thuyết
	× 80%: hiệu suất thực tế
	Vế phải: khối lượng ethanol trong 150 L cồn 70°
Câu 14: Tại một nhà máy rượu, cứ 10 tấn tinh bột (chứa 6,85% tạp chất trơ) sẽ sản xuất được 7,21 m3 ethanol 40o (cho khối lượng riêng của ethanol nguyên chất là 0,789 g/cm3). Hiệu suất của quá trình sản xuất là H%. Giá trị của H là bao nhiêu?							
Đáp án: 43
Tóm tắt dữ kiện:
	Thành phần
	Giá trị

	Tinh bột ban đầu
	10 tấn = 10 000 kg

	Tạp chất trơ
	6,85% → tinh bột tinh khiết = 93,15%

	Ethanol tạo ra
	7,21 m³ = 7210 L

	Nồng độ ethanol
	40° → 40% khối lượng

	Khối lượng riêng ethanol
	0,789 g/cm³ = 0,789 kg/L

	Hiệu suất cần tìm
	
	




[bookmark: _Hlk203681455]Câu 15: Dùng m kg bột gạo chứa 80% tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để sản xuất 1000 bình 5 lít ethanol 70o (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của ethanol nguyên chất là 0,8 g/mL). Giá trị của m là bao nhiêu? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.
Đáp án: 8560


[bookmark: giải-thích]🧠 Giải thích:

	: tinh bột thật có trong bột gạo
	Chia 162 → mol tinh bột
	Nhân 92 → khối lượng ethanol lý thuyết
	Nhân 72% → khối lượng ethanol thực tế
	Vế phải: khối lượng ethanol trong 5000 L 70º
[bookmark: _Hlk202081239]Câu 16: Cellulose trinitrate được dùng để chế tạo celluloid là một loại vật liệu để sản xuất nhạc cụ, thiết bị văn phòng, thân bút máy,... Phản ứng điều chế cellulose trinitrate được thực hiện theo phương trình hoá học sau:

[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3  [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O
Giả sử hiệu suất của phản ứng đạt 65%. Từ 2 tấn cellulose có thể điều chế được bao nhiêu tấn cellulose trinitrate? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Đáp án: 2,38.

(tấn)



[bookmark: _Hlk204375385]Câu 17: Tín chỉ carbon (carbon credit) là chứng nhận quyền phát thải khí CO2 hoặc khí nhà kính khác được quy đổi tương đương sang CO2 (CO2tđ). Cho biết 1 tín chỉ carbon tương đương với 1 tấn khí CO2 được phát thải vào bầu khí quyển. CO2tđ là đơn vị mua bán trên thị trường carbon, tín chỉ carbon. Bên bán là bên có khả năng giảm hoặc loại bỏ phát thải được công nhận. Cuối 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bán 10,3 triệu tấn CO2 cho Ngân hàng Thế giới (World Bank), thu về 51,5 triệu USD, tương đương 5 USD một tín chỉ carbon. Một quả đồi có diện tích  trồng cây keo với mật độ  cây, trung bình mỗi cây khai thác 243 kg gỗ (chứa  cellulose về khối lượng). Ứng với quá trình tạo ra lượng cellulose ở đồi keo trên đã tiết kiệm được được bao nhiêu tín chỉ carbon? (Chỉ làm tròn kết quả ở phép tính cuối cùng; kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) 
Đáp án: 594




Số tín chỉ carbon =
🧠 Ý nghĩa từng thành phần:
	Thành phần
	Ý nghĩa

	
	
	30 000 cây trồng trên diện tích 10 ha = 3 000 cây/ha

	
	
	Khối lượng gỗ/cây (kg)

	
	
	Tỉ lệ cellulose trong gỗ

	
	
	Tỉ lệ khối lượng CO₂/tinh bột (vì: 162 g tinh bột tạo 44.6 g CO₂)

	
	
	Đổi từ kg → tấn





MỤC LỤC
BÀI 3. GLUCOSE VÀ FRUCTOSE	1
BÀI 4. SACCHAROSE VÀ MALTOSE	5
BÀI 5. TINH BỘT VÀ CELLULOSE	6
HỆ THỐNG BÀI TẬP	9
PHẦN 1: GLUCOSE – FRUCTOSE	9
① BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN	9
② BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI	17
③ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN	17
PHẦN 2: SACCHAROSE – MALTOSE	22
① BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN	26
② BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI	28
③ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN	31
PHẦN 3: TINH BỘT – CELLULOSE	31
① BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN	33
② BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI	38
③ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN	38


số mol	0	2	4	6	8	10	12	14	0	0.56999999999999995	0.85	1.1299999999999999	1.5	2	2	2	số mol	0	2	4	6	8	10	12	14	0	0.56999999999999995	0.85	1.1299999999999999	1.5	2	2	2	Ngày

số mol ethyl alcohol


	1
NGUYỄN THỊ THỦY	1
image2.jpeg




oleObject42.bin

image50.wmf
b


oleObject43.bin

image51.wmf
a


oleObject44.bin

oleObject45.bin

image52.png
Néng do glucose trong méau

Mirc duong huyét lic doi

> gio

Thoi gian




image53.wmf
5%


oleObject46.bin

image3.png




image54.wmf
enzyme

¾¾¾®


oleObject47.bin

oleObject48.bin

image55.wmf
enzyme

¾¾¾®


oleObject49.bin

oleObject50.bin

image56.wmf
o

t

¾¾®


oleObject51.bin

image57.wmf
¾¾®


oleObject52.bin

image4.jpeg




oleObject53.bin

image58.wmf
o

t

¾¾®


oleObject54.bin

oleObject55.bin

oleObject56.bin

image59.png




oleObject57.bin

image60.wmf
m

m


oleObject58.bin

image5.png
MGT SO LOAI RAU GIAU TINH BOT

b X

‘»g)\

Khoai lang l(hoai tay Khoai tim

g

Ngo Bi ngo nghién %nglr




image61.wmf
63533

total

4500.80.210m7.210mm

72c

V

--

=

=

=´´´´


oleObject59.bin

image62.wmf
Ag

7210.49755.28g

m

=´=


oleObject60.bin

image63.wmf
glucose

755.28

3.5mol

1082

n

=»

´


oleObject61.bin

image64.wmf
glucose

3.5180

900g

0.7

m

´

==


oleObject62.bin

oleObject63.bin

image65.wmf
6

3

353

total

20000.350.110

7c

m

0m

071m

V

--

=´

=

´´=´


image6.jpeg
o)





oleObject64.bin

image66.wmf
Ag

7010.49734.3g

m

=´=


oleObject65.bin

image67.wmf
glucose

734.3

3.4mol

1082

n

=»

´


oleObject66.bin

image68.wmf
glucose_tinh_khiet

3.4180

816g

0.75

m

´

==


oleObject67.bin

image69.wmf
glucose10%

816

8160g

0.1

m

==


oleObject68.bin

image70.wmf
6363

total

1000.40.110m410m

V

--

=´´´=´


image7.jpeg
Glucose, fructose

Monosaccharide

Khéng bi thily phén ]

Saccharose, maltose

Disaccharide

Thuy phén hoan toan tao hai phan ti
monosaccharide

Tinh bot, cellulose
Polysaccharide <

Thuy phan hoan toan tao nhiéu
phan tif monosaccharide




oleObject69.bin

image71.wmf
63

Ag

41010.4910kg41.96g

m

-

=´´´=


oleObject70.bin

image72.wmf
glucose

41.96

0.194mol

1082

n

=»

´


oleObject71.bin

image73.wmf
glucose

0.194180

53.7g

0.65

m

´

=»


oleObject72.bin

image74.wmf
Ag

5%

80%2108

180

Ag

Ag

m

m

dV

´

´´´=´

14243


oleObject73.bin

image75.wmf
22

2

3,1440

1256cm

44

d

S

p

´

===


image8.png
\c/

CH,OH ] CHOH

" " Heooon —— -OH
L HOCH .
) M ) ! hemiacetal
H*?* OH H

. N-—C‘-— OH "

«Glucose ncon B Glucose
"




oleObject74.bin

image76.wmf
2

2001256251200cm

total

S

=´=


oleObject75.bin

image77.wmf
43

dày2512000,2105,024cm

VS

-

=´=´´=


oleObject76.bin

image78.wmf
Ag

5,02410,4952,7g

m

=´=


oleObject77.bin

image79.wmf
2

4

5%3,1440

280%10810,492000,2101098g

1804

m

m

-

´´

´´´=´´´Þ=


oleObject78.bin

image80.wmf
dd

Vd500mL1,02g/mL510g

m

=´=´=


image9.emf
CH

2

OH

O

HO H

H OH

H OH

CH

2

OH

1

2

3

4

5

6

CH

2

OH

OH

H

CH

2

OH

OH

H

H

O

HO

1

2

3

4

5

6

OH

CH

2

OH

H

CH

2

OH

OH

H

H

O

HO

1

2

3

4

5

6

Nhóm -OH hemiketal

Nhóm -OH hemiketal



-fructose                               fructose                        

-fructose


oleObject79.bin

image81.wmf
glucose

510g5%25,5g

m

=´=


oleObject80.bin

image82.wmf
glucose

glucose

glucose

25,5g

0,1417mol

180g/mol

m

n

M

==»


oleObject81.bin

image83.wmf
glucose

0,1417mol2803kJ/mol397.1kJ

QnH

=´D=´»


oleObject82.bin

image84.wmf
%

Δ

100

dVC

QH

M

´´

=´

´


oleObject83.bin

image85.wmf
500

V

=



oleObject84.bin

image86.wmf
1,02

r

=


oleObject85.bin

image87.wmf
%5%

C

=


oleObject86.bin

image88.wmf
180

M

=


oleObject87.bin

image89.wmf
Δ2803

H

=


oleObject88.bin

image90.wmf
dd

m5001.02510g

=´=


image10.wmf
OH

-

ˆˆˆ†ˆ

‡ˆˆˆˆ


oleObject89.bin

image91.wmf
Glucose

m5%51025.5g

=´=


oleObject90.bin

image92.wmf
25.5

0.1417mol

180

n

==


oleObject91.bin

image93.wmf
0.14173060433.6kJ

Q

=´»


oleObject92.bin

image94.wmf
1300

2.9973chai

433.6

»Þ


oleObject93.bin

image95.wmf
¾¾¾¾®

as

chÊtdiÖplôc


oleObject2.bin

oleObject94.bin

image96.wmf
18

67367300kcal67,300cal

180

´==


oleObject95.bin

image97.wmf
1kcal1000cal

=


oleObject96.bin

image98.wmf
100000.510%500cal/phút

´´=


oleObject97.bin

image99.wmf
67300

t134,6phút

500

===


oleObject98.bin

image100.png
a-fructose B-fructose




image11.wmf
¾¾®


image101.png
a-glucose B-glucose




image102.jpg
HO

OH

OH  NH,

OH

« HCI




image103.wmf
o

t

243

4

22432

COONH

C

e

hÊtkhö (b

 O

Þ oxi

g

 hã

C

a)

]

 

   CHOH[CHOHH     2[A(NH)]OHCHOH[CHOH]+ 

2Ag3NHHO

              ChÊt OXH (bÞ

u

khö)        

ammonium glc

   

onat

+¾¾®¯++


oleObject99.bin

oleObject100.bin

image104.wmf
(

)

t

5115511522

2

CHOCH=O + 2CuOH+ NaOH CHOCOONa + CuO + 3

HO

°

¾¾®


oleObject101.bin

image105.png
Mau

M4u tring

Mau 1

Mau 2

Mau 3

Mau 4

Thé tich NaOH 0,1M (mL)

0,0

5,6

8,2

10,5

7,0





image106.wmf
1

0,1mol/L10,5mLL/mL0,00105mol

1000

NaOH

nCV

=´=´´=


oleObject102.bin

oleObject3.bin

image107.wmf
total

200

n0,00105mol0,042mol

5

=´=


oleObject103.bin

image108.wmf
mnM0,042mol90g/mol3,78g

=´=´=


oleObject104.bin

image109.png
Néng dd Ethanol (g/L)

24

22

20

[ eI
o N & O

©

Néng d6 Ethanol (C2HsOH) theo thai gian

12

18 24
Thai gian (gio)

30

42




image110.wmf
men

¾¾¾®


oleObject105.bin

image111.wmf
33,26

100%73,9%.

45

´»

 


oleObject106.bin

image112.wmf
45

2 4623g/L.

180

´´=

 


image12.png
! 4

Dung Dung
dich __ dich
N, NH,

5% 5%

Dung —
dich

AgNO;

1%

Y ' 4

Dung
dich
NH3(qu)
5%
Kt Két tia
&
ti | — Thudc
U3 tan hét thi
nau o
e Tollens

! 4

Dung
dich

— glucose
2%

Thuéc
thir
Tollens

Mét

@
Céc

nwéc néng

—
thoi gian

Lép Ag sang bong bam
vao thanh 6ng nghiém




oleObject107.bin

image113.wmf
(

)

NaOHNaOH

MNaOH

n= C×V


oleObject108.bin

image114.wmf
lactic acid (trong 5 mL)NaOH

n

= 

n


oleObject109.bin

image115.wmf
(

)

lactic acid (trong 5 mL)lactic acid (tro

ng 5 mL)

Mlactic acid

mÉu

nn

C==

V0,005 L


oleObject110.bin

image116.wmf
(

)

lactic acidlactic acid

Mlactic a

ng

ci

tæ

d

m= CVM

´

´


oleObject111.bin

image117.wmf
2000,2

tæng

V mL L

==


image13.wmf
¾¾®


oleObject112.bin

image118.wmf
363

CHO


oleObject113.bin

image119.wmf
NaOHlactic acid (trong 5 mL)

n0,1 M0,0087 L0,00087 moln0,00087 mol

=´=Þ=


oleObject114.bin

image120.wmf
(

)

lactic acid

Mlactic acid

0,00087 mol

C=0,174 Mm0,174 mol/L0,2 L90 g/mol3,132 

g

0,005 L

=Þ=´´=


oleObject115.bin

image121.png
OH

OH

CHy




image122.png
6
CH,0H CH,0H

H }—OH HA—O H
KBy ol +HocH, 29 an ) '+ HOH
OHY— OH HY> Och,

H OH H OH

methyl a-glucoside




oleObject4.bin

image123.wmf
o

t

¾¾®


oleObject116.bin

image124.wmf
o

t

¾¾®


oleObject117.bin

image125.wmf
o

Ni,t

¾¾¾®


oleObject118.bin

image126.wmf
o

enzyme

t

¾¾¾®


oleObject119.bin

image127.wmf
(

)

61262611622

glucose

2CHO Cu(OH)Cu(CHO)2HO

+¾¾®+

14243


oleObject5.bin

oleObject120.bin

image128.wmf
(

)

(

)

o

6126324432

2

glucse

t

o

CHO 2AgNHOHCHOHCHOHCOONH2Ag3NHHO

[]

éù

+¾¾®+++

ëû

14243


oleObject121.bin

image129.wmf
(

)

o

t

612626146

glucose

CHO HCHO

+¾¾®

14243


oleObject122.bin

image130.wmf
(

)

o

t

61262224

glucose

2CHO BrHOCHOH[CHOH]COOH2HBr

++¾¾®+

14243


oleObject123.bin

image131.wmf
6

MSG

10

m0.950.800.90169714 

162

kg

=´´´´»


oleObject124.bin

image132.wmf
0,140

50007,0 g glucose trong máu

100

´=


image14.wmf
+

+¾¾®¯++

o

10

t

243224

4

32

 

e

CHOCOONH

Ch

 

Êtkhö (bÞ oxi hãa) 

    CHOH[CHOH]    2[Ag(NH)]OHCHOH[CHOH]+

 2Ag3NHHO

             ChÊt OXH (bÞ 

amm

h

on

 

i

 

u

 

m

 

 

 

g

)

l

k

u

 

c

 

o

   

nat

ö


oleObject125.bin

image133.wmf
9,0

1000,180 g/100 mL

5000

´=


oleObject126.bin

image134.wmf
a


oleObject127.bin

oleObject128.bin

oleObject129.bin

image135.wmf
b


oleObject130.bin

image136.png
HO—CH
OH
OH

OH

HO—CH,
OH

OH
OH




oleObject6.bin

image137.wmf
1

2

3

5

6

O

H

O

H

1

2

3

4

5

6

O

H

O

H

O

H

a

b

h

o

a

ë

c

O

O

O

O

H

O

H

O

H


oleObject131.bin

oleObject132.bin

image138.png




image139.png
(dang mach vong maltose) (dang mo vong maltose)




image140.PNG
lign két a-

o oH

o w | HooH,

]

on B
on o

Phén t saccharose

lign két o-1 4-glycoside

CH.OH CHOH
H H H H
(] (]
on H on H
or OH
H OH H o OH

Phén tiy maltose




image141.png
N
H
oS H o HO

IS of CHOH
H O OH H

‘saccharose monolaurate.




image142.png




image143.wmf
2

HO

acid ,t

+

¾¾¾®

o


image15.png
e & 0

Dung dich Dung dich Dung dich
CuSOy ___ NaOl:l glucose
2% 10% 5%
Ket tha
tan dan
Két tua
do6 gach
Két tia Dung dich

xanh lam xanh lam thim




oleObject133.bin

image144.wmf
(

)

3

2

AgNHOH

t

éù

+

ëû

¾¾¾¾¾¾®

o


oleObject134.bin

image145.wmf
1

2

3

4

5

6

O

H

O

H

O

H

1

2

3

4

5

6

O

H

O

H

O

O

H

O

H

O

O

O

H


oleObject135.bin

oleObject136.bin

image146.wmf
O

H

O

H

1

2

3

4

5

6

O

H

O

H

1

2

3

4

5

6

1

O

H

O

H

O

H

O

O

O

H

O

O

O

H

O

O

2

3

4

5

6


oleObject137.bin

image147.wmf
O

H

O

H

1

2

3

4

5

6

O

H

O

H

1

2

3

4

5

6

1

O

H

O

H

O

H

O

O

O

O

O

O

H

O

O

2

3

4

5

6

O

O

H

O

H

2

3

4

5

O

O

H

O

1

6


oleObject138.bin

image16.wmf
o

t

¾¾®


image148.wmf
as

chlorophin

¾¾¾¾®


oleObject139.bin

image149.wmf
+

+

¾¾¾¾®

2

o

HO, H

t


oleObject140.bin

image150.wmf
+

¾¾¾¾¾®

33

AgNONH


oleObject141.bin

image151.wmf
+

¾¾¾®

HCl


oleObject142.bin

image152.png
CO, 4% (CH,,0,), %5 C,,H,,0,, &5 C,H,,0, 4> C,H,OH




image153.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

enzyme

6126222

37C

CHOaq6Og6COg6HO

l

®

+

¾¾

+

¾

o


oleObject7.bin

oleObject143.bin

image154.wmf
o

ΔH2800 kJ

=-


oleObject144.bin

image155.wmf
60%


oleObject145.bin

image156.wmf
(

)

601

8960...162311,04gam

1002800

=


oleObject146.bin

image157.wmf
8595%

-


oleObject147.bin

image158.wmf
210 mm297 mm

´


image17.wmf
¾¾®


oleObject148.bin

image159.wmf
90%


oleObject149.bin

image160.wmf
1,80 kg


oleObject150.bin

image161.wmf
1,96 kg


oleObject151.bin

image162.wmf
2,25 kg


oleObject152.bin

image163.wmf
1,55 kg


oleObject8.bin

oleObject153.bin

image164.wmf
enzym

¾¾¾®


oleObject154.bin

image165.wmf
enzym

¾¾¾®


oleObject155.bin

image166.wmf
tinh b?t

16,20,812,96kg

m

=´=


oleObject156.bin

image167.wmf
3

tinh b?t

12,9610

80mol

162

n

´

=»


oleObject157.bin

image168.wmf
ethanol

2800,75120mol

n

=´´=


image18.wmf
O

O

H

O

H

a

 

-

 

g

l

u

c

o

s

e

O

H

O

H

O

H

 

+

 

C

H

3

O

H

H

C

l

O

O

H

O

C

H

3

a

 

-

 

g

l

u

c

o

s

i

d

e

O

H

O

H

O

H

 

+

 

m

e

t

h

y

l

H

2

O


oleObject158.bin

image169.wmf
ethanol

120465520g5,52kg

m

=´==


oleObject159.bin

image170.wmf
3

5,5210

6900mL6,9lít

0,8

V

´

===


oleObject160.bin

oleObject161.bin

image171.wmf
25

PTHH

CHOH

452n4670

 m = 1 = 0,1789 T

100162n100

´

¾¾¾®´´´


oleObject162.bin

oleObject163.bin

image172.wmf
25

PTHH

CHOH

502n4660

 m = 1 = 170,37 kg

100162n100

´

¾¾¾®´´´


oleObject9.bin

oleObject164.bin

image173.wmf
2525

d0,8

CHOHE5CHOH

 V = 212,963 L  V = V : 5% = 4260 L

=

¾¾¾®¾¾®


oleObject165.bin

image174.wmf
tinh b?t

10,380,38t?n380kg

m

=´==


oleObject166.bin

image175.wmf
3

tinh b?t

38010380000

mol

162162

n

´

==


oleObject167.bin

image176.wmf
ethanol

38000023800000,81615600

20,81mol

162162162

n

´´

=´´==


oleObject168.bin

image177.wmf
ethanol

6156006156004628317600

46gg

162162162

m

´

=´==


image19.wmf
enzyme

¾¾¾®


oleObject169.bin

image178.wmf
ethanol

283176001283176005141588000

mLmL

1620,81624648

V

=´=´=


oleObject170.bin

image179.wmf
ethanol

141588000141588

lít

6481000648

V

==

´


oleObject171.bin

image180.wmf
E5

141588

1415882831760

648

20lít

0,05648648

V

==´=


oleObject172.bin

image181.wmf
E5

4370lít

V

»


oleObject173.bin

image182.wmf
¾¾¾®¾¾¾®

enzymeenzyme

6105n612625

(CHO)CHOCHOH


oleObject10.bin

oleObject174.bin

image183.wmf
=

==¾¾¾¾®==

2525

D0,8g/ml

CHOHCHOH

V10.46%4,6lÝtm4,6.0,83,68kg


oleObject175.bin

image184.wmf
==

G¹o

3,68.162

m10,8kg.

92.0,75.0,8


oleObject176.bin

image185.wmf
3

cellulose trinitrate

11,8810

n40mol

297

´

==


oleObject177.bin

image186.wmf
3


oleObject178.bin

image187.wmf
3

HNO

340

n133,33mol

0,9

´

=»


oleObject11.bin

oleObject179.bin

image188.wmf
3


oleObject180.bin

image189.wmf
3

HNO

m133,33638400g8,4kg

=´»=


oleObject181.bin

image190.wmf
3


oleObject182.bin

image191.wmf
3

ddHNO

8,4

m14kg

0,6

==


oleObject183.bin

image192.wmf
H/enzyme

+

¾¾¾¾®


image20.jpeg
Trong cdy mia, ct cai dudng va hoa
thét nét.

\

" Thay phan hoan toan tao hai phan tuf
monosaccharide

Saccharose
Chat lam ngot phé bién trong san xuat
thuc phdm nhu banh, keo, nudc giai khat
va do udng cb gas,...

C6 trong mét s6 hat nay mam.

Chu yéu dugc tao ra trong qua trinh
thuy phan tinh bot.

Nguyén liéu san xuat bia va chat tao ngot
cho m6t s6 loai banh keo.




oleObject184.bin

oleObject185.bin

oleObject186.bin

oleObject187.bin

oleObject188.bin

oleObject189.bin

oleObject190.bin

oleObject191.bin

image193.wmf
24

HSO

¾¾¾®


oleObject192.bin

image21.wmf
1

2

3

4

5

6

a

 

-

 

g

l

u

c

o

s

e

O

H

O

H

O

H

b

f

r

u

c

t

o

s

e

1

2

3

4

5

6

O

H

O

H

O

O

H

O

H

O

O

O

H

L

i

e

â

n

 

k

e

á

t

 

 

 

-

1

,

2

-

 

g

l

y

c

o

s

i

d

e

 

a


image194.wmf
24

HSO

¾¾¾®


oleObject193.bin

image195.wmf
25

610525

6105612625

CHOHmax

CHOCHOHmax

CHOCHO2CHOH

n2mol.

162

n0,5n1molH54%.

300

¾®¾®

+=

+==Þ==


oleObject194.bin

image196.wmf
t


oleObject195.bin

image197.png




image198.png
O e





oleObject12.bin

image199.wmf
10000 H

246721040%0,789

162100

93,15%

´

´´´=´´


oleObject196.bin

image200.wmf
H0,4343%

Þ==


oleObject197.bin

image201.wmf
(1)

¾¾®


oleObject198.bin

image202.wmf
(2)

¾¾®


oleObject199.bin

image22.wmf
1

2

3

4

5

6

O

H

O

H

O

H

1

2

3

4

5

6

O

H

O

H

O

O

O

H

O

H

 

C

H

O

O

H

1

2

3

4

5

6

O

H

O

H

O

H

1

2

3

4

5

6

O

H

O

H

O

H

a

b

h

o

a

ë

c

L

i

e

â

n

 

k

e

á

t

 

a

-

 

1

,

4

 

-

 

g

l

y

c

o

s

i

d

e

O

O

O

O

H

O

H

D

a

ï

n

g

 

m

ô

û

 

v

o

ø

n

g

 

c

u

û

a

 

m

a

l

t

o

s

e

 

D

a

ï

n

g

 

v

o

ø

n

g

 

c

u

û

a

 

m

a

l

t

o

s

e

 


image203.wmf
(3)

¾¾®


oleObject200.bin

image204.wmf
(4)

¾¾®


oleObject201.bin

image205.wmf
1234,4321,

¼


oleObject202.bin

image206.wmf
(

)

3

2

2

AgNHOH

HO

HCl

acid, tt

 Cellulose XYZ. 

éù

+

+

+

ëû

¾¾¾®¾¾¾¾¾¾®¾¾¾®

oo


oleObject203.bin

image207.wmf
(

)

6105

n

CHO


oleObject204.bin

oleObject13.bin

image208.wmf
H,t

26126

nHOnCHO

+

+¾¾¾®

o


oleObject205.bin

image209.wmf
6126

CHO


oleObject206.bin

image210.wmf
enzyme

252

2CHOH2CO

¾¾¾®+


oleObject207.bin

image211.wmf
6126

CHO


oleObject208.bin

image212.wmf
(

)

enzyme

3

2CHCHOHCOOH

¾¾¾®


oleObject209.bin

oleObject14.bin

image213.wmf
6126

CHO


oleObject210.bin

image214.wmf
(

)

3

2

2AgNHOH

éù

+

ëû


oleObject211.bin

image215.wmf
24432

CHOH(CHOH)COONH2Ag3NHHO

t

¾¾®+++


oleObject212.bin

oleObject213.bin

oleObject214.bin

image216.wmf
H/enzyme

+

¾¾¾¾®


oleObject215.bin

image23.wmf
¾¾¾¾¾®

+

enzymehoaëcH


image217.wmf
m50%

18080%80

162

´

´´=


oleObject216.bin

image218.wmf
m180kg

Þ=


oleObject217.bin

image219.wmf
50%

m

´


oleObject218.bin

image220.wmf
60%

9295%10015%0,8

180

x

´

´´=´´Þ


oleObject219.bin

image221.wmf
41,189kg nho

x

»


oleObject220.bin

oleObject15.bin

image222.wmf
60%

x

´


oleObject221.bin

image223.wmf
40580%

18080%m

162

´

´´=Þ


oleObject222.bin

image224.wmf
m288kg glucose

=


oleObject223.bin

image225.wmf
40580%

´


oleObject224.bin

image226.wmf
9280%1500.70.8

180

m

´´=´´Þ


oleObject225.bin

image24.wmf
a


image227.wmf
84180

205

920.8

mkg

´

==

´


oleObject226.bin

image228.wmf
%

H


oleObject227.bin

image229.wmf
100000.93152275

9272100.40.78910043,0%

1621005288.9

H

H

´

´´=´´Þ=´=


oleObject228.bin

image230.wmf
m80%2800

9272%500070%0.8m8560(kg)

1620.3264

´

´´=´´Þ=»


oleObject229.bin

image231.wmf
0.8

m

´


oleObject230.bin

oleObject16.bin

image232.wmf
0

24

HSO,t

¾¾¾¾®


oleObject231.bin

image233.wmf
cellulose trinitrate

20002000

42665%m8.230molm8.2304260.652380kg2.38

243243

´´==Þ=´´==

Þ


oleObject232.bin

image234.wmf
2

30000 m


oleObject233.bin

image235.wmf
2

10 m/1


oleObject234.bin

image236.wmf
50%


oleObject235.bin

oleObject17.bin

image237.wmf
226105n2

6nCO+5nHO(CHO)+5nO

¾¾®


oleObject236.bin

image238.wmf
3

4

3000044.6

24350%10

10162

59

-

´´´

=

´


oleObject237.bin

image239.wmf

oleObject238.bin

image240.wmf
30000

10


oleObject239.bin

image241.wmf
243


oleObject240.bin

image25.wmf
O

H

O

H

1

2

3

4

5

6

O

H

O

H

1

2

3

4

5

6

1

O

H

O

H

O

H

O

O

O

H

O

O

O

H

O

O

2

3

4

5

6

a

-

 

1

,

4

-

 

g

l

y

c

o

s

i

d

e

L

i

e

â

n

 

k

e

á

t


oleObject241.bin

image242.wmf
44.6

162


oleObject242.bin

image243.wmf
3

10

-

´


oleObject243.bin

oleObject18.bin

oleObject19.bin

oleObject20.bin

image26.wmf
O

H

O

H

1

2

3

4

5

6

O

H

O

H

1

2

3

4

5

6

1

O

H

O

H

O

H

O

O

O

O

O

O

H

O

O

2

3

4

5

6

a

-

 

1

,

4

-

 

g

l

y

c

o

s

i

d

e

L

i

e

â

n

 

k

e

á

t

O

O

H

O

H

2

3

4

5

O

O

H

O

1

6

a

-

 

1

,

6

-

 

g

l

y

c

o

s

i

d

e

L

i

e

â

n

 

k

e

á

t


oleObject21.bin

image27.wmf
b


oleObject22.bin

image28.wmf
b


oleObject23.bin

image29.wmf
O

H

O

H

1

2

3

4

5

b

O

O

H

O

6

O

O

H

O

H

2

3

4

5

6

O

H

O

O

H

O

H

2

3

5

6

O

O

H

O

O

L

i

e

â

n

 

k

e

á

t

 

 

 

 

-

 

1

,

4

 

-

 

g

l

y

c

o

s

i

d

e

4

1

1


oleObject24.bin

image30.wmf
°

¾¾¾¾¾¾®

+

enzymehoaëcH,t


oleObject25.bin

image31.png
Dung

Cdc

dich —

L/KI

dich
ho

tinh
bot

= [-j=~i-

nwécnéng

Cdc
nwéclanh





image32.png




image33.wmf
¾¾¾®

2

I/KI


oleObject26.bin

image34.wmf
¾¾®

o

t


oleObject27.bin

image35.wmf
¾¾¾®

nguéi


oleObject28.bin

image36.wmf
¾¾¾¾¾®

o

24

HSOñaëc,t


oleObject29.bin

image37.wmf
¾¾®


oleObject30.bin

oleObject31.bin

image38.wmf
asmt

chlorophyll

¾¾¾¾®


oleObject32.bin

image39.wmf
a

¾¾¾¾®

2

HO

-amylase


oleObject33.bin

image40.wmf
b

¾¾¾¾®

2

HO

-amylase


oleObject34.bin

image41.wmf
¾¾¾®

2

HO

maltase


oleObject35.bin

image42.wmf
é

¾¾¾®

ê

¾¾¾®

ê

¬¾¾¾

ë

[O]

enzyme

enzyme

22

CO+HO

Glycozen


oleObject36.bin

image43.wmf
O

O

H

O

H

1

2

3

4

5

6

O

H

O

H

O

H


oleObject37.bin

image44.wmf
O

H

O

O

H

1

2

3

4

5

6

O

H

O

H

O

H


image1.jpeg




oleObject38.bin

image45.wmf
3

4

5

6

O

H

O

H

2

1

O

H

O

H

O

H

O


oleObject39.bin

image46.wmf
3

4

5

6

O

H

O

H

O

H

O

O

H

2

1

O

H


oleObject40.bin

image47.png




image48.wmf
a


oleObject41.bin

image49.wmf
b


